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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật n​ước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đ​ường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa ph​ương, khu vực, vùng, miền và định hướng phát triển của nghề Điện công nghiệp;

  + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của ng​ười công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;

  + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

  + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

   + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế;

  + Có hiểu biết về các ph​ương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong ch​ương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

       - Kiến thức:

+ Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện.

+ Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

+ Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha.

+ Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện.

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện.

+ Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhóm vật liệu điện.

+ Trình bày được các khái niệm về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

+ Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu.

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan, máy bào và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

+ Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến; các mạch điện cảm biến.

+ Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện.

+ Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện điện tử, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện.

+ Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng.

+ Mô tả được cách sử dụng các thiết bị đo, các thiết bị hàn;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất

+ Trình bày được các quy trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau.

+ Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát trong công nghiệp.

+ So sánh được ưu, nhược điểm của bộ điều khiển PLC với các hệ thống.

+ Mô tả được cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời của các loại PLC khác nhau.

+ Phân tích được nguyên lý, cấu tạo của hệ thống điều khiển điện khí nén.

+ Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện.
- Kỹ năng:

+ Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế IEC.

+ Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng.

+ Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng.

+ Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp.

+ Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản.

+ Tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản.

+ Tháo lắp được các loại khí cụ điện.

+ Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

+ Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha.

+ Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Tính toán, quấn lại được động cơ ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

+ Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp một pha công suất nhỏ theo đúng yêu cầu.

+ Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu.

+ Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất.

+ Xác định và sửa chữa được các hư hỏng của thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

+ Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

+ Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy.

+ Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều.

+ Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu.

+ Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện...

+ Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến

+ Sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến.

+ Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy

+ Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện.

+ Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn.

+ Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử.

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện.

+ Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử.

+ Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản.

+ Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi.

+ Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điều khiển điện khí nén trong công nghiệp như dây truyền phân loại sản phẩm, hệ thống nâng hạ…

+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định.

+ Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

+ Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp.

+ Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 + Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:


Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí làm việc của ngành, nghề bao gồm:


- Lắp đặt hệ thống điện công trình.
- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

- Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện.

- Lắp đặt tủ điện.

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện.

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống tự động hoá.

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng mạch máy công cụ

- Tự khởi nghiệp như mở các cửa hàng riêng, kinh doanh thiết bị điện

- Có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học.
II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC: 

-  Số lượng môn học, mô đun: 25.

-  Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 78 tín chỉ.

-  Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ.

-  Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1605 giờ.

-  Khối lượng lý thuyết: 590 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1170 giờ; Kiểm tra: 100 giờ.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

	MÃ

MH, 

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm 

Tra

	I
	Các môn học chung
	17
	255
	108
	132
	15

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	3
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	6
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 


	II.1
	Các môn học, mô đun  kỹ thuật cơ sở
	18
	270
	125
	128
	17

	MH 07
	An toàn điện
	2
	30
	14
	14
	2

	MH 08
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 09
	Vẽ điện
	3
	45
	20
	22
	3

	MH 10
	Vật liệu điện
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 11
	Khí cụ điện
	3
	45
	18
	24
	3

	MH 12
	Linh kiện điện tử
	2
	30
	20
	8
	2


	MH 13
	Điện kỹ thuật
	4
	60
	23
	34
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
	28
	795
	252
	503
	40

	MĐ 14
	Đo lường cảm biến
	2
	60
	19
	38
	3

	MĐ 15
	Thiết bị điện gia dụng
	4
	120
	38
	76
	6

	MH 16
	Cung cấp điện
	3
	45
	30
	12
	3

	MĐ 17
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	4
	120
	31
	83
	6

	MĐ 18
	Máy điện 1
	5
	150
	30
	114
	6

	MĐ 19
	Trang bị điện 1
	6
	180
	68
	100
	12

	MĐ 20
	PLC cơ bản
	4
	120
	36
	80
	4

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	15
	540
	105
	407
	28

	MĐ 21
	Máy điện 2
	2
	60
	22
	35
	3

	MĐ 22
	Trang bị điện 2
	3
	90
	32
	53
	5

	MĐ 23
	Điện tử công suất
	2
	60
	20
	37
	3

	MĐ 24
	Điều khiển điện khí nén
	2
	60
	21
	37
	2

	MĐ 25
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	10
	245
	15

	
	Tổng số
	78
	1860
	590
	1170
	100


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có điều kiện tìm hiểu thực tế, trường có thể bố trí cho học sinh tham quan các xí nghiệp, nhà máy sản xuất.

- Thực hành kết hợp sản xuất tại các doanh nghiệp. 



- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học mô đun:

Phần lý thuyết: Kiểm tra viết; 

Phần thực hành: Bài kiểm tra thực hành.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công bố tốt nghiệp:

- Hướng dẫn thi tốt nghiệp.


Thực hiện theo Quyết định số     QĐ - TCN ngày    tháng    năm    của  Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

- Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian không quá 60 phút; 

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề: 

           + Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian thi không quá 120 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho một học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời; hoặc thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút;
          + Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học  sinh không quá 24 giờ.
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề


	Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm
	120 phút

60 phút

(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh )

60 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	24 giờ


- Căn cứ kết quả xét công nhận tốt nghiệp:
	
	Hà Nội, ngày    tháng     năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

	Tên môn học: An toàn điện

	Mã số môn học: MH 07


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: An toàn điện

Mã số của môn học: MH 07

Thời gian của môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận:14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học An toàn điện đ​ược bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và học tr​ước các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

        + Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện;

+ Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ;

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp ;

+ Sử dụng được các phương tiện chống cháy

+ Lắp đặt được các hệ thống an toàn để bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.
+ Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng

- Năng lực tự chủ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Kiểm tra*



	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về an toàn điện
	01
	1
	
	

	2
	Chương 1. Các biện pháp phòng hộ lao động
	09
	5
	3
	1

	
	1. Phòng chống nhiễm độc
	
	1
	1
	

	
	2. Phòng chống bụi
	
	1
	1
	

	
	3. Phòng chống cháy nổ.
	
	1
	1
	

	
	4. Vệ sinh công nghiệp.
	
	2
	
	

	3
	Chương 2.An Toàn Điện
	20
	8
	11
	1

	
	1. Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người.
	
	2
	
	

	
	2. Tiêu chuẩn về an toàn điện.
	
	1
	
	

	
	3. Nguyên nhân gây tai nạn điện
	
	1
	1
	

	
	4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	
	1
	4
	

	
	5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	
	3
	6
	

	
	 Cộng:
	30
	14
	14
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
Bài mở đầu: Khái quát chung về an toàn điện
   
Thời gian:1 giờ

A. Mục tiêu của bài:


- Hiểu được tầm quan trọng của môn an toàn điện 


- Trình bày được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

  - Có thái độ nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

B. Nội dung của bài:
  1. Khái quát về môn học An toàn điện.

2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.

Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động

 Thời gian: 9 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

- Trình bày được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

- Trình bày được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

- Trình bày được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.

- Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung của bài:
	1. Phòng chống nhiễm độc. 

	      1.1 Nguyên nhân và tác hại nhiễm độc.

	      1.2 Các biện pháp chống nhiễm độc

	      1.3 Sơ cứu người bị trúng độc.

	2. Phòng chống bụi.  

	      2.1 Nguyên nhân phát sinh bụi và nồng độ giới hạn bụi cho phép

	      2.2 Tác hại của bụi đối với cơ thể.

	      2.3 Những biện pháp để phòng chống bụi trong sản xuất.

	3. Phòng chống cháy nổ.

	     3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác phòng cháy, chữa cháy .

	     3.2. Nguyên nhân gây ra cháy, nổ.

     3.3. Các biện pháp phòng chống cháy nổ.

     3.4. Các trang bị chữa cháy và cách chữa cháy.
     3.5. Cách sử dụng các bình chữa cháy Co2 và mfz.

     3.6. Phòng chữa cháy đối với thiết bị điện.

     3.7. Bỏng và sơ cấp cứu người bị bỏng.

	4. Vệ sinh công nghiệp.

	      4.1. Mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ.

	      4.2. Nguyên nhân và cách đề phòng bệnh nghề nghiệp.

      4.3. Thông gió công nghiệp.

	*Kiểm tra: 1 giờ


Chương 2: An Toàn Điện



 Thời gian:20 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

- Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Trình bày được chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

- Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Lắp đặt được thiết bị, hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.

B. Nội dung của bài:
	1. Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người

	      1.1 Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.

	      1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng điện qua người
* Kiểm tra: 1 giờ

	2. Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện

2.1 . Điện áp an toàn cho phép. 
2.2. Các quy định về nối đất di động .

2.3. Những biện pháp an toàn khi làm việc ở các thiết bị cắt điện từng phần hoặc toàn phần.  

	3. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.  

	      3.1. Do dòng điện tản trong đất.

	      3.2. Điện áp tiếp xúc.

	      3.3. Điện áp bước .

	      3.4. Phóng điện hồ quang.

	      3.5. Các trường hợp tiếp xúc với lưới điện hạ thế 3 pha 4 dây

	4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật

	      4.1. Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi mạng điện

	      4.2. Phương pháp cứu chữa nạn nhân sau khi tách khỏi mạng điện

	      4.3. Phương pháp hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt

	5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện

	      5.1. Nối đất thiết bị điện

	      5.2. Nối trung tính bảo vệ

	      5.3. Nối đẳng thế
      5.4. Bảo vệ thiết bị điện bằng máy cắt đặc biệt
      5.5. Dùng các thiết bị, dụng cụ cách điện an toàn, biển báo, hàng rào bảo vệ

      5.6. Chấp hành đầy đủ các quy định an toàn điện

* Nội dung thực hành.

* Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

* Vật liệu:

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

- Các mẫu vật liệu dễ cháy.


- Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

- Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

- Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. 

- VOM, M(, Ampare kìm.

- Thiết bị thử độ bền cách điện.

- Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

      + Ủng, găng tay, thảm cao su.

      + Sào cách điện; Mũ bảo hộ; Dây an toàn.

      + Bút thử điện.

-  Bình chữa cháy.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.

- Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

- Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.

* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector.
- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

+ Đánh giá kiến thức theo hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm; Đánh giá kỹ năng thực hành thông qua bài thực hành

2. Nội dung đánh giá:

* Kiến thức:

+ Phòng chống cháy, nổ, bụi.

+ Các biện pháp thông gió trong công nghiệp.

+ Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.

+ Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

+ Các dạng tai nạn điện.

+ Phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

+ Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

+ Lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện.

* Kỹ năng:

+ Bố trí các thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống bụi ở phân xưởng

+ Thực hiện phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

+ Thực hiện phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

+ Thực hiện lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện..

* Năng lực tự chủ:

+ Chấp hành nội quy, quy định của môn học.

+ Tuân thủ các quy định về an toàn điện và an toàn lao động.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng tối đa các dụng cụ và học liệu sẵn có trong giờ giảng. Tăng cường các phương pháp trực quan, làm mẫu và thực hành ngay tại hiện trường.

- Hoạt động học tập và đánh giá học sinh tùy theo điều kiện phòng học và sân bãi có thể bố trí được.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

-  Phòng chống cháy, nổ và thông gió trong công nghiệp.

- Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.

- Các nguyên nhân gây tai nạn điện.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, NXB KHKT 2008

[2] Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2016.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2014.

[4] Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2012.

[5] TS.Võ Quốc Tấn, Tổ chức sản xuất, ĐHCN TP HCM, 2014.

[6] Nghị định 06/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

        [7] Nguyễn Đình Thắng - Giáo trình An toàn điện-NXB Giáo dục 2016

        [8] Phạm Duy Tân - Giáo trình An toàn điện-Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. 

[9] Nguyễn Xuân Phú - An toàn điện-NXB Khoa học & Kỹ thuật. 

        [10] Qui phạm an toàn điện-T1, T2 và T3-Bộ Năng lượng.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

	Tên môn học: Vẽ kỹ thuật

	Mã số môn học: MH 08


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vẽ kỹ thuật
Mã môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Vẽ kỹ thuật đ​ược bố trí học sau khi học xong môn học An toàn điện và học song song với các môn học Điện kỹ thuật, Vật liệu điện, Khí cụ điện.

-  Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học, mô đun chuyên môn.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.

+ Phân tích được phương pháp vẽ các loại hình chiếu, mặt cắt, hình cắt, các quy ước của bản vẽ. 

+ Phân tích được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp của một số chi tiết đơn giản.
- Kỹ năng:

+ Vẽ được các dạng bản vẽ kỹ thuật cơ bản.

+ Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật.
+ Đọc được những bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, sơ đồ lắp đặt, bố trí các thiết bị.

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, logic khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận,

Bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái quát chung về vẽ kỹ thuật
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
	4
	3
	1
	

	
	1. Khổ giấy, khung vẽ và khung tên
	2
	1
	1
	

	
	2. Tỉ lệ, đường nét
	1
	1
	
	

	
	3. Chữ viết, ghi kích thước
	1
	1
	
	

	3
	Chương 3: Các dạng bản vẽ kỹ thuật cơ bản
	15
	6
	8
	1

	
	1. Vẽ hình học
	5
	2
	3
	

	
	2. Hình chiếu vuông góc
	3
	1
	2
	

	
	3. Giao tuyến
	2
	1
	1
	

	
	4. Hình chiếu trục đo
	2
	1
	1
	

	
	5. Hình cắt, mặt cắt
	2
	1
	1
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	4
	Chương 4: Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp
	10
	5
	4
	1

	
	1. Bản vẽ chi tiết
	5
	2
	3
	

	
	2. Bản vẽ lắp
	3
	2
	1
	

	
	3. Dự trù vật tư và phương án gia công
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
 Chương 1: Khái quát chung về vẽ kỹ thuật                            Thời gian: 1 giờ

A. Mục tiêu:


- Trình bày được khái quát về vẽ kỹ thuật.


- Lựa chọn và sử dụng đúng vật liệu và dụng cụ vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.
B. Nội dung bài:

1. Khái quát chung








2. Vật liệu và dụng cụ vẽ kỹ thuật





2.1. Vật liệu vẽ
2.2. Dụng cụ vẽ
Chương 2: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật         Thời gian: 4 giờ
A. Mục tiêu: 

- Trình bày đúng hình thức bản vẽ kỹ thuật như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết.

- Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong sử dụng các dụng cụ vẽ, thực hành vẽ đúng theo tiêu chuẩn.

B. Nội dung chương:
1. Khổ giấy, khung vẽ và khung tên






1.1. Khổ giấy
1.2. Khung vẽ
1.3. Khung tên
2. Tỉ lệ, đường nét

2.1. Tỉ lệ
2.2. Đường nét








3. Chữ viết, ghi kích thước






3.1. Chữ viết
3.2. Ghi kích thước






Chương 3: Các dạng bản vẽ kỹ thuật cơ bản         

Thời gian:15giờ            

A. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về hình chiếu, hình cắt, mặt cắt.

- Vẽ được các dạng bản vẽ kỹ thuật cơ bản như: các loại hình chiếu, giao tuyến, hình cắt, mặt cắt... theo quy ước của vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo trong công việc.

B. Nội dung chương:
1. Vẽ hình học






        
1.1. Dựng đường thẳng song song, vuông góc và chia đều đoạn thẳng
1.2. Vẽ góc, độ dốc và độ côn

1.3. Chia đều đường tròn, dựng đa giác đều

1.4. Xác định tâm cung tròn và vẽ nối tiếp

1.5. Vẽ một số đường cong hình học

2. Hình chiếu vuông góc

                      
       
2.1. Khái niệm về các phép chiếu
2.2. Hình chiếu của điểm, đường và mặt

2.3. Hình chiếu của các khối hình học

3. Giao tuyến



                      
         

3.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học
3.2. Giao tuyến của các khối hình học

4. Hình chiếu trục đo


                      
        

4.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
4.2. Hình chiếu trục đo xiên cân

4.3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều

4.4. Cách dựng hình chiếu trục đo

5. Hình cắt, mặt cắt






 

5.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
5.2. Hình cắt

5.3. Mặt cắt

5.4. Hình trích









Chương 4: Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp                    
         Thời gian:10 giờ             

A. Mục tiêu:

- Phân tích được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp của một số chi tiết đơn giản.

- Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công các chi tiết cơ khí đơn giản theo các tiêu chuẩn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo trong công việc.

B. Nội dung chương:
1. Bản vẽ chi tiết






 
1.1. Phân tích bản vẽ chi tiết
1.2. Hình biểu diễn chi tiết

1.3. Cách đọc bản vẽ chi tiết

2. Bản vẽ lắp


                          


 
2.1. Phân tích bản vẽ lắp
2.2. Hình biểu diễn của vật lắp

3. Dự trù vật tư và phương án gia công



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có bàn vẽ kỹ thuật chuyên dùng.

2. Trang thiết bị:

+ Bàn vẽ kỹ thuật.

+ Các bản vẽ lắp làm mẫu.

+ Bản vẽ chi tiết làm mẫu.

3. Dụng cụ, vật liệu: 

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Giấy vẽ các loại.

+ Một số bản vẽ mẫu.

4. Các điều kiện khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung cần kiểm tra là:

- Vẽ các đường nét, chữ viết đúng quy ước.

- Vẽ hình chiếu, hình cắt một số chi tiết đơn giản.

- Đọc, phân tích nhận dạng một số chi tiết lắp ráp và phương pháp gia công đơn giản.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (Vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ).

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC :  

1. Phạm vi áp dụng môn học:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh.

- Đối với học sinh:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

+ Chú ý nghe giảng, tiếp thu bài giảng của giáo viên, tích cực làm bài tập.

+ Về nhà cần xem lại bài cũ, làm bài tập về nhà(nếu có).

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Quy ước bản vẽ kỹ thuật, đường nét chữ viết.

- Hình chiếu, mặt cắt, hình cắt.

- Phân tích bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]- Chu Văn Vượng, Giáo trình Vẽ kĩ thuật, NXB Sư phạm, 2014

[2]- Trần Hữu Quế- Nguyễn Kim Thành, Giáo trình Vẽ kĩ thuật, NXB Sư phạm, 2018 

[3]- Lê Thị Hoa,  Bài tập Vẽ Kĩ thuật, NXB KHKT, 2016

[4]- Nguyễn Văn Khánh , Bài giảng Vẽ Kĩ thuật , NXB KHTK, 2015

[5]- Trần Hữu Quế - Nguyễn Văn Tuấn , Giáo trình Vẽ kĩ thuật, NXB Giáo Dục Việt Nam, 2019.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

	Tên môn học: Vẽ điện

	Mã số môn học: MH 09


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vẽ điện
Mã số của môn học: MH 09

Thời gian thực hiện môn học : 45 giờ; (Lý thuyết:20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 22 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học này được bố trí sau khi học xong môn học An toàn lao động và học song song với môn học Vẽ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Vật liệu điện, Khí cụ điện, Thiết bị điện gia dụng và học trước các môn học/ mô đun chuyên môn khác.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Kiến thức:
- Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

- Phân biệt được các thiết bị đóng cắt bảo vệ.

* Kỹ năng:
- Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước. 

- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Dự trù được khối lượng vật tư thiết bị điện cần thiết phục vụ quá trình thi công.

- Đề ra phương án thi công phù hợp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

- Hình thành tính cẩn thận chính xác logic khoa học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra



	1
	Chương 1: Khái quát về bản vẽ điện
	2
	2
	
	

	
	1. Khái quát chung về bản vẽ điện
	
	0.5
	
	

	
	2.Quy ước trình bày bản vẽ  
	
	1.5
	
	

	2
	Chương 2: Các tiêu chuẩn bản vẽ điện
	2
	2
	
	

	
	1.Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
	
	1
	
	

	
	2.Tiêu chuẩn Quốc tế (IEC)
	
	1
	
	

	3
	Chương 3: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện
	21
	10
	10
	1

	
	1. Ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
	
	1
	
	

	
	2. Ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng
	
	3
	3
	

	
	3. Ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
	
	3
	3
	

	
	4. Ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện
	
	1
	1
	

	
	5. Ký hiệu điện trên sơ đồ điện tử
	
	2
	3
	

	4
	Chương 4 : Vẽ sơ đồ điện
	20
	6
	12
	2

	
	1. Khái niệm về sơ đồ điện
	
	1
	
	

	
	2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí
	
	1
	4
	

	
	3. Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ nối dây
	
	1
	4
	

	
	4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến
	
	1
	2
	

	
	5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư
	
	1
	1
	

	
	6. Vạch phương án thi công
	
	1
	1
	

	
	
	45
	20
	22
	3


2. Nội dung chi tiết:   

Chương 1: Khái quát về vẽ điện                                Thời gian: 2 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái quát về vẽ điện

- Vận dụng đúng qui ước trình bày bản vẽ điện
- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung bài:
1. Khái quát chung về bản vẽ điện

2. Qui ước trình bày bản vẽ điện

Chương 2: Các tiêu chuẩn bản vẽ điện                          Thời gian: 2 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Phân biệt và vận dụng được các tiêu chuẩn bản vẽ điện.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung bài:
1. Tiêu chuẩn Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn Quốc tế.
Chương 3 : Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện     Thời gian:21 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử.

- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung bài:
	1. Ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

	2. Ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng. 

	      2.1. Nguồn điện.

	      2.2. Đèn điện và thiết bị dùng điện.

	      2.3. Thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

	      2.4. Thiết bị đo lường.

	3. Ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp. 

	      3.1. Các loại máy điện.

	      3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.

	4. Ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. 

	      4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.

	      4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.

	5. Ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử. 

	      5.1. Các linh kiện thụ động.

	      5.2. Các linh kiện tích cực.

	      5.3. Các phần tử logíc.

	6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện. 


Chương 4: Vẽ sơ đồ điện                                             Thời gian: 20 giờ
A. Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 

- Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

- Chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

- Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động và sáng tạo trong công việc.

B. Nội dung:
	1. Khái niệm về sơ đồ điện. 

	      1.1. Khái niệm.

	      1.2. Ví dụ.

	2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. 

	      2.1. Khái niệm.

	      2.2. Ví dụ.

	3. Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ nối dây. 

	      3.1. Sơ đồ nguyên lý.

	      3.2. Sơ đồ nối dây.

	      3.3. Ví dụ.

	4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến. 

	      4.1. Khái niệm.

	      4.2. Nguyên tắc thực hiện.

	5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư. 

	6. Vạch phương án thi công. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: 

+ Giấy vẽ các loại; một số bản vẽ mẫu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Bản vẽ kỹ thuật.

+ Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp.

+ Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

+ Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:
+ Vẽ các ký hiệu qui ước chính xác về đường nét, kích thước.

+ Vẽ các dạng sơ đồ điện, chuyển đổi được từ sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây sang sơ đồ đơn tuyến và ngược lại.

- Kỹ năng: 
+ Đọc, phân tích các bản vẽ điện, đề xuất phương án thi công hợp lý.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận và tính sáng tạo trong công việc.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ).
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng mô đun:
- Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên:
+Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh 

- Đối với người học:
Cần lưu ý kỹ về cách vẽ các ký hiệu; qui ước về đường nét, kích thước

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Qui ước trình bày bản vẽ điện, khung tên và nội dung khung tên.

- Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước đối với từng ký hiệu.

- Nguyên tắc để thiết lập và chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ.

- Nguyên tắc đọc, phân tích bản vẽ.

4. Tài liệu tham khảo: 
[1]- Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng, NXB KHKT, 2002

[2]-  Nguyễn Thế Nhất , Vẽ Điện, NXB GD 2004

[3]- Chu Văn Vượng, Các tiêu chuẩn bản vẽ điện, NXB ĐH sư phạm, 2004

[4]- Trần Văn Công, Kí hiệu thiết bị điện, NXB GD 2005

            [5]- Giáo trình Vẽ điện, quyết định số 120/QĐ - TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

	Tên môn học: Vật liệu điện

	Mã số môn học: MH 10


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vật liệu điện

Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này được bố trí học sau môn học An toàn lao động và học song song với các môn học Vẽ điện, Khí cụ điện..

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm về vật liệu điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ.

+ Phân loại được các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ thông dụng.

+ Phân tích được các tính chất, đặc tính của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ.

+ Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng của các loại vật liệu trên.

- Về kỹ năng: 

+ Nhận dạng được các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ thông dụng.

+ Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

+ Có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ thường dùng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái niệm về vật liệu điện
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Vật liệu cách điện
	9
	4
	4
	1

	
	1. Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện
	1
	1
	
	

	
	2. Tính chất chung của vật liệu cách điện
	3
	1
	2
	

	
	3. Một số vật liệu cách điện thông dụng
	5
	2
	2
	1

	3
	Chương 3: Vật liệu dẫn điện
	10
	5
	4
	1

	
	1. Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện
	3
	2
	1
	

	
	2. Tính chất chung của kim loại và hợp kim
	2
	1
	1
	

	
	3. Những hư hỏng thường gặp và cách chọn vật liệu dẫn điện
	2
	1
	1
	

	
	4. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng
	3
	1
	1
	1

	4
	Chương 4: Vật liệu dẫn từ
	10
	5
	5
	

	
	1. Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ
	2
	1
	1
	

	
	2. Mạch từ và tính toán mạch từ
	3
	1
	2
	

	
	3. Những hư hỏng thường gặp 
	1
	1
	
	

	
	4. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng
	4
	2
	2
	

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm về vật liệu điện

  

Thời gian: 1 giờ
A. Mục tiêu:

- Nêu bật được khái niệm và cấu tạo của vật liệu dẫn điện.
- Phân loại được chính xác chức năng của từng vật liệu cụ thể.
- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung chương:

1. Khái niệm

2. Phân loại vật liệu điện

2.1. Phân loại theo khả năng dẫn điện
2.2. Phân loại theo từ tính

2.3. Phân loại theo trạng thái vật thể
Chương 2: Vật liệu cách điện




       Thời gian: 9 giờ
A. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về vật liệu cách điện.
- Phân tích được các tính chất, các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu cách điện thường dùng.
- Phân loại được chính xác các loại vật liệu cách điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện thường dùng.

- Nhận dạng được các loại vật liệu cách điện thông dụng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

B. Nội dung chương:

1. Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện

1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại vật liệu cách điện
2. Tính chất chung của vật liệu cách điện

2.1. Tính hút ẩm của vật liệu cách điện
2.2. Tính chất cơ học của vật liệu cách điện

2.3. Tính chất hóa học của vật liệu cách điện

2.4. Hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện

2.5. Độ bền nhiệt

2.6. Tính chọn vật liệu cách điện

2.7. Hư hỏng thường gặp
3. Một số vật liệu cách điện thông dụng

3.1. Vật liệu sợi
3.2. Giấy và các tông

3.3. Phíp

3.4. Amiăng, xi măng amiăng
3.5. Vải sơn và băng cách điện
3.6. Chất dẻo

3.7. Nhựa cách điện

3.8. Dầu cách điện

3.9. Sơn và các hợp chất cách điện

3.10. Chất đàn hồi
3.11. Điện môi vô cơ
3.12. Vật liệu cách điện bằng gốm sứ
3.13. Mica và các vật liệu trên cơ sở mica
Chương 3: Vật liệu dẫn điện




        Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về vật liệu dẫn điện.

- Phân tích được các tính chất, các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn điện thường dùng.
- Phân loại được chính xác các loại vật liệu dẫn điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn điện thường dùng.

- Nhận dạng được các loại vật liệu dẫn điện thông dụng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

B. Nội dung chương:

1. Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện

1.1. Khái niệm về vật liệu  dẫn điện
1.2. Tính chất của vật liệu dẫn điện

1.3. Các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến tính dẫn điện của vật liệu

1.4. Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt động

2. Tính chất chung của kim loại và hợp kim

2.1. Tầm quan trọng của kim loại và hợp kim
2.2. Các tính chất
3. Những hư hỏng thường gặp và cách chọn vật liệu dẫn điện
3.1. Những hư hỏng thường gặp
3.2. Cách chọn vật liệu dẫn điện

4. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng

4.1. Đồng và hợp kim đồng
4.2. Nhôm và hợp kim nhôm
4.3. Chì và hợp kim chì
4.4. Sắt (Thép)
4.5. Vonfram
4.6. Kim loại dùng làm tiếp điểm và cổ góp
4.7. Hợp kim có điện trở cao và chịu nhiệt
4.8. Lưỡng kim
Chương 4: Vật liệu dẫn từ



 
Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm về vật liệu dẫn từ.

- Phân tích được các tính chất, các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn từ thường dùng.
- Phân loại được chính xác các loại vật liệu dẫn từ dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn từ thường dùng.

- Nhận dạng được các loại vật liệu dẫn từ thông dụng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

B. Nội dung chương:

1. Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ

1.1. Khái niệm
1.2. Tính chất vật liệu dẫn từ

1.2.1. Các đặc tính của vật liệu dẫn từ
1.2.2. Đường cong từ hóa

2. Mạch từ và tính toán mạch từ

2.1. Các công thức cơ bản
2.2. Sơ đồ thay thế của mạch từ

2.3. Mạch từ xoay chiều
3. Những hư hỏng thường gặp

4. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng

4.1. Vật liệu sắt từ mềm
4.2. Vật liệu sắt từ cứng

4.3. Các vật liệu sắt từ có công dụng đặc biệt
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

+ Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại.

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (keo, vecni cách điện...).

- Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.

· Các mô hình dàn trải thiết bị, hoạt động được:

· Thiết bị cấp nhiệt: Nồi cơm điện, bàn ủi, máy nước nóng, lò nướng...

· Tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ...

· Thiết bị gia dụng: Quạt điện, máy bơm nước, survolteur, ổn áp tự động...

· VOM, Mêgômmet.

· Thiết bị thử độ bền cách điện.

· Biến áp tự ngẫu: điều chỉnh tinh, điện áp vào 220V, điện áp ra (0 ÷ 400)V.

- Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung: Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân loại các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ thông dụng.

- Phân tích các tính chất, đặc tính của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ.

- Nguyên nhân hư hỏng của các loại vật liệu trên.

- Nhận dạng các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ thông dụng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ thường dùng.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động, tác phong nghiêm túc trong học tập cũng như trong công việc.

2. Phương pháp:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên:
+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại vật liệu, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh.

- Đối với người học:
Cần lưu ý kỹ về các đặc tính của từng nhóm vật liệu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Phân loại vật liệu, vai trò của vật liệu.

- Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng nhóm vật liệu.

- Tính chọn một số vật liệu trong trường hợp đơn giản.

- Một số đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại vật liệu.

4. Tài liệu tham khảo:


[1] Đỗ Hữu Thanh, Giáo trình Vật liệu điện, NXB Hà Nội, 2016.

[2] Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2019.


[3] Nguyễn Trọng Thắng, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy 

điện 1, 2, 3, ​ NXB Giáo Dục 2018.


[4] Nguyễn Viết Hải,Trần Thị Kim Anh, Giáo trình vật liệu điện, NXB Lao động – xã hội Hà Nội, 2018

[5] PGS.TS Hoàng Trọng Bá, Giáo trình Vật liệu điện và từ, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2019.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

	Tên môn học: Khí cụ điện

	Mã số môn học: MH 11


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Khí cụ điện

Mã số môn học: MH11

Thời gian môn học: 45 giờ ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 24 giờ; kiểm tra:3 giờ )

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này học sau các môn học và mô đun: An toàn lao động; Mạch điện, có thể học song song với môn Vật liệu điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở.

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

* Kiến thức:
 - Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động, ký hiệu của các loại khí cụ điện thông dụng.

* Kỹ năng:
- Xác định và phân loại được các loại khí cụ điện cơ bản;

- Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

- Tháo lắp, phán đoán, sửa chữa được các loại khí cụ điện thông thường.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Rèn luyện tính nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số 

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	  Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Kiểm tra* 

	1.
	Chương 1: Khái niệm và công dụng của khí cụ điện     
	2
	2
	
	

	
	1. Khái niệm về khí cụ điện
	1
	1
	
	

	
	2. Công dụng và phân loại khí cụ điện
	1
	1
	
	

	2.
	Chương 2:  Khí cụ điện đóng cắt
	13
	5
	7
	1

	
	1. Cầu dao
	2
	1
	1
	

	
	2. Các loại công tắc và nút điều khiển
	2
	1
	1
	

	
	3. Dao cách li
	2
	1
	1
	

	
	4. Máy cắt điện
	3
	1
	2
	

	
	5. Áp – tô – mát
	3
	1
	2
	

	3.
	Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ
	15
	6
	8
	1

	
	1. Nam châm điện
	3
	1
	2
	

	
	2. Rơle điện từ
	2
	1
	1
	

	
	3. Rơle nhiệt
	3
	1
	2
	

	
	4. Cầu chì
	2
	1
	1
	

	
	5. Thiết bị chống rò
	2
	1
	1
	

	
	6. Biến áp đo lường
	3
	1
	1
	1

	4.
	Chương 4: Khí cụ điện điều khiển
	15
	5
	9
	1

	
	1. Công-tắc-tơ
	5
	1
	4
	

	
	2. Khởi động từ
	2
	1
	1
	

	
	3. Rơle trung gian và rơle tốc độ
	3
	1
	2
	

	
	4. Rơle thời gian
	2
	1
	1
	

	
	5. Bộ khống chế
	3
	1
	1
	1

	
	Cộng:
	45
	18
	24
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Khái niệm và công dụng của khí cụ điện     Thời gian: 2 giờ

A. Mục tiêu của bài:

- Phân loại được các loại khí cụ điện

- Hiểu được cách tiếp xúc điện, cách tạo hồ quang điện và dập tắt hồ quang điện

- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

B. Nội dung của bài:
	1. Khái niệm về khí cụ điện

	      1.1. Khái niệm      

      1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện

	      1.3. Tiếp xúc điện

	

	      1.4. Hồ quang và các phương pháp dập tắt hồ quang

	      1.5. Lực điện động

	2. Công dụng và phân loại khí cụ điện

	      2.1. Công dụng của khí cụ điện

	      2.2. Phân loại khí cụ điện


Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt


    Thời gian: 13 giờ
A. Mục tiêu của bài: 

- Hiểu và nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

B. Nội dung của bài:
	1. Cầu dao. 


	      1.1. Cấu tạo
	

	      1.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      1.4. Sửa chữa cầu dao
	

	2. Các loại công tắc và nút điều khiển
	

	      2.1. Công tắc
	

	      2.2. Công tắc hộp
	

	      2.3. Công tắc vạn năng
	

	      2.4. Công tắc hành trình
	

	      2.5. Nút điều khiển
	

	      2.6. Sửa chữa công tắc và nút điều khiển
	

	3. Dao cách ly 
	

	      3.1. Cấu tạo
	

	      3.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      3.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      3.4. Sửa chữa dao cách ly
	

	4. Máy cắt điện
	

	      4.1. Cấu tạo máy cắt dầu
	

	      4.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      4.3. Giới thiệu một số máy cắt điện
	

	5. Áp-tô-mát
	

	      5.1. Cấu tạo
	

	      5.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      5.3. Tính chọn áp-tô-mát
* Kiểm tra: 1 giờ
	


Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ




     Thời gian: 15 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

	B. Nội dung của bài:
1. Nam châm điện 
	

	      1.1. Cấu tạo
	

	      1.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại
	

	      1.3. Ứng dụng nam châm điện
	

	      1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      1.5. Sửa chữa nam châm điện
	

	2. Rơle điện từ
	

	      2.1. Cấu tạo
	

	      2.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      2.3. Biện pháp chống rung cho rơle điện từ
	

	      2.4. Rơle dòng điện
	

	      2.5. Rơle điện áp
	

	3. Rơle nhiệt 
	

	      3.1. Cấu tạo
	

	      3.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại
	

	      3.3. Tính chọn rơle nhiệt
	

	      3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      3.5. Sửa chữa rơle nhiệt
	

	4. Cầu chì
	

	      4.1. Cấu tạo
	

	      4.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại
	

	      4.3. Tính chọn cầu chì
	

	      4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      4.5. Sửa chữa cầu chì
	

	5. Thiết bị chống rò
	

	      5.1. Cấu tạo
	

	      5.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại
	

	      5.3. Tính chọn thiết bị chống rò
	

	      5.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      5.5. Giới thiệu một số  thiết bị chống rò thường sử dụng
	

	6. Biến áp đo lường
	

	      6.1. Biến điện áp (BU)
	

	      6.2. Biến dòng điện (BI)
* Kiểm tra : 1 giờ
	


Chương 4: Khí cụ điện điều khiển

   

Thời gian: 15 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng thành thạo được các loại khí cụ điện điều khiển nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

	B. Nội dung của bài:
1. Công-tắc-tơ
	

	      1.1. Cấu tạo
	

	      1.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	      1..4. Sửa chữa khí cụ điện điều khiển
	

	2. Khởi động từ
	

	      2.1. Cấu tạo
	

	      2.2. Độ bền điện và bền cơ của các tiếp điểm
	

	      2.3. Lựa chọn và lắp đặt
	

	      2.4. Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng
	

	3. Rơle trung gian và rơle tốc độ 
	

	      3.1. Rơle trung gian
	

	      3.2. Rơle tốc độ
	

	4. Rơle thời gian
	

	      4.1. Cấu tạo rơle thời gian điện từ
	

	      4.2. Nguyên lý hoạt động
	

	      4.3. Giới thiệu một số rơle thời gian điện tử
	

	      4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	5. Bộ khống chế
	

	      5.1. Công dụng và phân loại
	

	      5.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình trống 
	

	      5.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình cam
	

	      5.4. Các thông số kỹ thuật của bộ khống chế
	

	      5.5. Tính chọn bộ khống chế
	

	      5.6. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng
	

	* Kiểm tra: 1 giờ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 

1. Vật liệu: 

+ Bảng gắn các loại khí cụ điện.

+ Dây dẫn điện.

+ Đầu cốt các cỡ.

+ Các trạm nối dây.

+ Giấy, ghen cách điện, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại... 

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vecni cách điện)

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy cắt bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay, máy nén khí.

+ VOM, M(, Tera(, Ampare kìm.

+ Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

+ Bộ mô hình dàn trải các loại khí cụ điện hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). 

+ Các loại khí cụ điện như trên (vật thực, hoạt động được):

3. Học liệu:

                  + Tài liệu hướng dẫn mô đun, bài học...

                  + Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm, thực hành.....

4. Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

+ Video, và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá:

+ Đánh giá kiến thức theo hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm; Đánh giá kỹ năng thực hành thông qua bài thực hành

2. Nội dung đánh giá:

* Kiến thức:

+ Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

+ Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

+ Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

+  Lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

+  Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

+ Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng.

* Kỹ năng:

        + Thực hành quan sát cấu tạo, tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

+ Thực hành lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

+  Thực hành tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

+ Thực hành xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

        + Chấp hành nội quy, quy định của mô đun.
        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc.

        + Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của từng nhóm khí cụ điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Công dụng, nguyên lý của từng loại khí cụ điện.

· Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại khí cụ điện.

· Tính chọn một số khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...) trong trường hợp đơn giản.

· Lắp đặt, vận hành các khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...).
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện  Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, năm 2012.

[2]  Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật,2010.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục, 2014.

[4] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật , 2014

[5] K.B. Raina, s.k.bhattcharya (Phạm Văn Niên dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật, 2016

[6] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB  KHKT, 2011

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

	Tên môn học: Linh kiện điện tử

	Mã số môn học: MH 12


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Linh kiện điện tử

Mã môn học: MH 12

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này có ý nghĩa bổ trợ các kiến thức cần thiết về lĩnh vực điện tử cho học sinh ngành điện, làm cơ sở để tiếp thu các môn học mô đun khác, và được học sau khi học sinh được trang bị kiến thức về đo lường điện. 

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.

+ Đo và kiểm tra được các linh kiện điện tử thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

+ Có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

2

3


	Chương 1: Các khái niệm cơ bản

1. Vật liệu dẫn điện

2. Vật liệu cách điện

3. Vật liệu bán dẫn

Chương 2: Linh kiện thụ động

1. Điện trở

2. Tụ điện

3. Cuộn cảm

Chương 3: Linh kiện bán dẫn

1. Đi ốt(Diode)

2. Transistor lưỡng cực(BJT)

3. Transistor trường(MOSFET)

4. IGBT
	5

10

15


	5

1

1

3

6

2

2

2

9

2

3

2

2
	3

1

1

1

5

2

1

1

1
	1

1

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản                                             Thời gian: 5 giờ
A. Mục tiêu của bài: 

- Phân tích  được tính chất của vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, và vật liệu bán dẫn

- Trình bày được các ứng dụng vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, và vật liệu bán dẫn trong thực tế

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

B. Nội dung bài:
	1. Vật liệu dẫn điện

	2. Vật liệu cách điện. 

	3. Vật liệu bán dẫn.


Chương 2: Linh kiện thụ động                                                 Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

B. Nội dung bài:
	1. Điện trở. 

	     1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	     1.2. Cách mắc điện trở.

     1.3. Cách đọc giá trị điện trở.

     1.4  Đo, kiểm tra giá trị điện trở.

	2. Tụ điện. 

	     2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	     2.2. Cách mắc tụ điện.

     2.3. Cách đọc giá trị tụ điện

	     2.4. Đo, kiểm tra tụ điện.
3. Cuộn cảm.

	    3.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	    3.2. Cách mắc cuộn cảm.


    3.3. Cách đọc giá trị cuộn cảm.

    3.4. Đo, kiểm tra cuộn cảm.

Chương 3: Linh kiện bán dẫn                                               Thời gian: 15 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý hoạt động của các linh kiện bán dẫn

- Sử dụng được đồng hồ vạn năng để đo và kiểm tra chất lượng các linh kiện bán dẫn

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

B. Nội dung bài:

1 Đi ốt (Diode)
1.1 Cấu tạo, ký hiệu

2.2 Nguyên lý làm việc

2.3 Đo và kiểm tra

2. Transistor  lưỡng cực (BJT)

2.1 Cấu tạo, ký hiệu

2.2 Nguyên lý làm việc

2.3 Đo và kiểm tra

3. Transistor trường (MOSFET)

3.1 Cấu Tạo, ký hiệu

3.2 Nguyên lý làm việc

3.3 Đo và kiểm tra

2.4. IGBT

4.1 Cấu Tạo, ký hiệu

4.2 Nguyên lý làm việc

4.3 Đo và kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:  

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng : 


- Học lý thuyết ở nhà lý thuyết, Học thực hành tại phòng thực hành điện tử cơ bản thuộc khu nhà xưởng thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc :


- Máy hiện sóng, Mỏ hàn, bộ nguồn đa năng, nguồn một chiều,...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu :

- Học liệu:

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử các loại.

+ Các linh kiện điện tử tốt và xấu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô đun thực hành.   

4. Các điều kiện khác:

+ Máy tính chiếu slide bài giảng.

+ Máy chiếu.
+ Nguồn điện AC 1 pha
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung

- Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: 
+ Phân tích được cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý hoạt động các linh kiện điện tử. 

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành  đạt được các yêu cầu sau: 

+ Đo kiểm tra được chất lượng linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử bán dẫn.

+ Đọc đúng trị số các linh kiện điện tử thụ động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

2. Phương pháp đánh giá


- Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận đạt yêu cầu


- Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành


- Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp


- Được đánh giá bằng quan sát quá trình và sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 


- Đảm bảo an toàn lao động 


- Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp


- Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị. Có tinh thần tổ, nhóm.


- Chấm theo thang điểm 10
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:         

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp dạy, học tập môn học:       
- Đối với giáo viên, giảng viên:    

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian nhận dạng, đo và kiểm tra các loại linh kiện điện tử cho học sinh.

+ Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện phổ thông như: Đi ốt, Transistor lưỡng cực, Transistor trường, IGBT.

- Đối với người học:

        + Tập trung nghe giảng và ghi chép bài trên lớp.

        +  Tích cực, chủ động  trong các giờ thực hành.

        + Về nhà ôn lại bài học cũ và chuẩn bị bài cho các nội dung bài học mới. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý của từng loại linh kiện điện tử.

- Các thông số kỹ thuật chính.

- Phương pháp đo và kiểm tra các loại linh kiện điện tử cơ bản.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Nguyễn Viết Nguyên,Giáo trình linh kiện, mạch điện tử, NXB GD, 20018

[2] Phạm Văn Nghĩa,  Giáo trình điện tử cơ bản, NXB KHKT, 2016

[3] Đỗ Xuân Thụ, Kĩ thuật điện tử, NXB GD, 2015

[4] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản T1, NXB KHKT, 2020

[5] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản T2, NXB KHKT, 2020


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

	Tên môn học: Điện kỹ thuật

	Mã số môn học: MH 13


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên môn học: Điện kỹ thuật

Mã số của môn học: MH13

Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm,thảo luận, bài tập: 34 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Điện kỹ thuật đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề, sắp xếp học tập ở học kỳ 2.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Về kiến thức:

+ Trình bày các khái niệm, định luật cơ bản của mạch điện một chiều, xoay chiều một pha, xoay chiều ba pha

+ Phân biệt được các phần tử cơ bản của mạch điện.

- Về kỹ năng:
+ Tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch xoay chiều ba pha cân bằng.

+ Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, ham học hỏi chủ động trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1.
	Chương 1: Mạch điện một chiều
1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều
	15

02
	05

01
	09

01

	01

	
	2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện

3. Mô hình mạch điện một chiều

4. Các định luật mạch điện

5. Các biến đổi tương đương

6. Bài tập áp dụng
	02

01

02

02

05
	01

01

01

01
	01

01

01

04
	01

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Chương 2: Mạch điện xoay chiều một pha
1. Các định nghĩa về dòng điện hình sin
2. Các đại lượng đặc trưng
3. Mạch xoay chiều thuần điện trở
4. Mạch xoay chiều thuần cảm
5. Mạch xoay chiều thuần dung
6. Mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp
7. Công suất của dòng điện sin

8. Bài tập áp dụng
	25

01

01

03

03

03

04

04

06
	10

01

01

01

01

01

02

02

01
	14

02

02

02

02

02

03
	01

01

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Chương  3: Mạch điện xoay chiều ba pha

1. Khái niệm chung

2. Sơ đồ đấu dây mạch ba pha

3. Công suất mạch điện ba pha cân bằng
	20

01

02

04
	08

01

01

02
	11

01

02
	01



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. Phương pháp giải mạch điện 3 pha cân bằng
	08
	03
	05
	

	
	5. Bài tập áp dụng
	05
	01
	03
	01

	
	Cộng:
	60
	23
	34
	03


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Mạch điện một chiều


         Thời gian: 15 giờ
A. Mục tiêu:

- Trình bày được kết cấu của mạch điện, các đại lượng đặc trưng trong quá trình năng lượng của mạch điện.

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện

- Tính toán được các thông số (dòng điện, điện áp, điện trở, công suất,...) trong mạch điện một chiều.

- Thực hành lắp các bài thí nghiệm các mạch điện một chiều

- Phát huy được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung:

1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều

1.1. Nguồn điện, dòng điện một chiều

1.2. Mạch điện

2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng của mạch điện

2.1. Dòng điện

2.2. Điện áp

2.3. Công suất

3. Mô hình mạch điện một chiều

3.1. Phần tử nguồn

3.2. Phần tử điện trở

3.3. Phần tử điện cảm

3.4. Phần tử điện dung

4. Các định luật mạch điện

4.1. Định luật ôm

4.2. Định luật kirchhoff 1

4.3. Định luật kirchhoff 2

5. Các biến đổi tương đương

5.1. Mắc nối tiếp 

5.2. Mắc song song

5.3. Mắc hỗn hợp

6. Bài tập áp dụng
Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin

         Thời gian: 25 giờ
A. Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều (AC) như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay một pha không phân nhánh.

- Thực hành lắp các bài thí nghiệm các mạch điện xoay chiều 1 pha

- Phát huy được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung:

1. Các định nghĩa về dòng điện hình sin

1.1. Dòng điện xoay chiều

1.2. Chu kỳ, tần số, tần số góc

2. Các đại lượng đặc trưng

2.1. Trị số tức thời

2.2. Trị số cực đại

2.3. Trị số hiệu dụng

3. Mạch xoay chiều thuần điện trở

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Quan hệ dòng áp

4. Mạch xoay chiều thuần cảm

4.1. Sơ đồ mạch điện

4.2. Quan hệ dòng áp

5. Mạch xoay chiều thuần dung

5.1. Sơ đồ mạch điện

5.2. Quan hệ dòng áp

6. Mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp

6.1. Hiện tượng vật lý

6.2. Định luật ôm - Tổng trở - Tam giác trở kháng

7. Công suất của dòng điện sin

7.1. Công suất tác dụng

7.2. Công suất phản kháng

7.3. Công suất biểu kiến

8. Bài tập áp dụng

Chương  3: Mạch điện xoay chiều 3 pha

         Thời gian: 20 giờ
A. Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm và các ý nghĩa, đặc điểm về mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Lắp sơ đồ đấu dây động cơ ba pha, xác định cách đấu dây.

- Phát huy được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung:

1. Khái niệm chung

1.1. Hệ thống ba pha cân bằng

1.2. Nguyên lý tạo ra nguồn điện xoay chiều ba pha

1.3. Đặc điểm và ý nghĩa

2. Sơ đồ đấu dây mạch ba pha

2.1. Các định nghĩa

2.2. Mạch ba pha cân bằng nối hình sao

2.3 Mạch ba pha cân bằng nối tam giác

3. Công suất mạch điện ba pha cân bằng

3.1. Công suất tác dụng

3.2. Công suất phản kháng

3.3. Công suất biểu kiến

4. Phương pháp giải mạch điện 3 pha cân bằng

5. Bài tập áp dụng 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Vật liệu: Dây dẫn điện, bóng đèn, điện trở.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Panel thí nghiệm mạch điện một chiều, xoay chiều một pha, xoay chiều ba pha, động cơ ba pha 6 đầu dây ra.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết

+ Máy tính

+ Máy chiếu

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm về mạch điện, các phần tử trong mạch, định luật, biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều.

+ Phân tích sơ đồ đấu dây mạng điện ba pha, mối quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha.

- Kỹ năng:
+ Giải được các bài toán về mạch điện một chiều.

+ Giải được các bài toán về mạch điện xoay chiều một pha.

+ Giải được các bài toán về mạch điện xoay chiều ba pha.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tính tỉ mỉ, tác phong nghiêm túc trong học tập cũng như trong công việc

2. Phương pháp:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian hướng dẫn giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để học sinh hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:
Cần lưu những nội dung trọng tâm của môn học từ đó ghi nhớ công thức để giải các bài tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Khái niệm về mạch điện và các phần tử trong mạch.

- Các định luật về điện.

- Cách giải các loại mạch điện

- Cách đấu nối trong mạch điện 3 pha, mối quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] PGS.TS Đặng Văn Đào, PGS.TS Lê Văn Doanh, Giáo trình kỹ thuật điện, NXB Giáo dục, 2004.

[2] PTS Trương Tri Ngộ, PTS Ngô Xuân Tùng, Bài tập mạch điện, NXB Xây dựng, 2015.
[3] Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, NXB Giao thông vận tải, 2000.
[4] Th.S Nguyễn Trọng Thắng, Th.S Lê Thị Thanh Hoàng, Giáo trình kỹ thuật điện, NXB Trường Đại học Quốc gia TPHCM, 2008.
[5] TS Lê Mỹ Hà, Bài tập mạch điện, NXB Thanh Niên, 2017.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

	Tên mô đun: Đo lường cảm biến

	Mã số mô đun: MĐ 14


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Đo lường - Cảm biến
Mã mô đun:  MĐ14

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 19 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

I.Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí : Mô đun này được học sau khi học các mô đun An toàn điện; điện kỹ thuật, vẽ điện, linh kiện điện tử

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề
II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động một số cơ cấu đo thông dụng

+ Trình bày được phương pháp đo các đại lượng cơ bản như dòng điện, điện áp, điện trở, điện năng. 
+ Trình bày được  trình tự đo điện áp, điện trở bằng  đồng hồ vạn năng 
+ Trình bày được các bước đo dòng điện, điện áp, điện trở bằng ampe kìm.
+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số cảm biến thông dụng trong công nghiệp
- Kỹ năng:

+ Nhận biết đúng các loại đồng hồ đo: điện áp, dòng điện, điện trở,điện năng tiêu thụ.

+ Lựa chọn chính xác được các thiết bị đo cho các đại lượng điện cơ bản như: điện áp, dòng điện, điện trở, điện năng tiêu thụ.

+ Lắp đặt được các đồng hồ đo các đại lượng điện cơ bản như: điện áp, dòng điện,điện trợ,  điện năng tiêu thụ đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

+ Sử dụng được một số dụng cụ đo để đo dòng điện, điện áp,  điện trở và điện năng  đúng quy trình và an toàn.

+ Bảo quản các loại đồng hồ đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

+ Lắp đặt được một số loại cảm biến trong công nghiệp đúng theo yêu cầu kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Khái niệm chung về đo lường
1. Khái niệm về đo lường

2. Các phương pháp đo. 
3. Sai số và cách tính sai số
	2
	   1
	1
	


	Bài 2: Các cơ cấu chỉ thị

1. Cơ cấu đo từ điện

2. Cơ cấu đo điện từ  
3. Cơ cấu đo điện động   
4. Cơ cấu đo  cảm ứng

5. Nhận dạng, phân biệt các kiểu cơ cấu đo
6. Các bộ phận chính của máy đo
	3
	2
	1
	
	

	3
	Bài 3: Đo dòng điện

1. Nguyên lý chung đo dòng điện

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ampe kế

3. Phương pháp lựa chọn ampe kế

4. Mở rộng thang đo

5. Lắp đặt ampe kế
	5
	1
	3
	1

	4
	Bài 4: Đo điện áp

1. Nguyên lý chung  đo điện áp

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động vôn kế

3. Phương pháp lựa chọn vôn kế

4. Mở rộng thang đo

5. Lắp đặt vôn kế
	5
	1
	4
	

	5
	Bài 5: Đo điện trở
1. Phân loại điện trở.

2. Đo điện trở bằng ôm kế.

3. Đo điện trở cách điện bằng Mê ga ôm mét

4. Đo điện trở nối đất
	5
	2
	3
	

	6
	Bài 6: Đo điện năng
1. Đo điện năng 1 pha 

2. Đo điện năng 3 pha
	10
	3
	7
	

	7
	Bài 7. Sử dụng  các máy đo thông dụng 
1. Đồng hồ vạn năng

2. Ampe kìm

3. Máy hiện sóng
	10
	3
	6
	1

	8
	Bài 8: Cảm biến nhiệt độ

1. Thang đo nhiệt độ 

2. Các phương pháp đo nhiệt độ:

3. Nhiệt điện trở kim loại

4. Cặp nhiệt điện

5. Nhiệt kế bức xạ 

6. Thực hành với cảm biến nhiệt

	5
	2
	3
	

	9
	 Bài 9: Cảm biến tiệm cận điện cảm 

1. Cấu tạo của cảm biến tiệm cận điện cảm

2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện cảm

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm phát hiện của cảm biến

4. Ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm

5. Cách đấu dây của cảm biến tiệm cận điện cảm

6. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm

	5
	1
	4
	

	10
	Bài 10: Cảm biến quang phản xạ  khuếch tán

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động cảm biến quang phản xạ khuếch tán
2. Đặc điểm và ứng dụng cảm biến quang phản xạ khuếch tán

3. Yêu cầu khi lắp đặt cảm biến.

4. Cách đấu dây của cảm biến  quang phản xạ khuếch tán

5. Thực hành với cảm biến quang phản xạ khuếch tán


	5
	1
	4
	

	11
	Bài 11:  Đo góc quay, vận tốc vòng quay bằng encoder

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của encoder

2. Lưu ý khi lựa chọn encoder

3. Ứng dụng encoder

4. Thực hành với encoder
	5
	2
	2
	1

	
	Cộng:
	60
	19
	38
	3


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Khái niệm chung về đo lường                              Thời gian:  2 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm cơ bản về đo lường, các phép đo và các sai số trong đo lường

- Tính toán được sai số trong đo lường

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung  bài: 

1. Khái niệm về đo lường

2. Các phương pháp đo. 
3. Sai số và cách tính sai số

Bài 2: Các cơ cấu chỉ thị                                                             Thời gian: 3 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài:
- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động, cảm ứng...
- Lựa chọn phù hợp các loại cơ cấu đo trong từng trường hợp sử dụng cụ thể.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung  bài:

1. Cơ cấu đo từ điện

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý hoạt động

1.3. Đặc điểm  và ứng dụng

1.4. Những lưu ý khi sử dụng

2. Cơ cấu đo điện từ  

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Đặc điểm và  ứng dụng

3. Cơ cấu đo điện động 

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý hoạt động

3.3. Đặc điểm và ứng dụng

4. Cơ cấu đo cảm ứng

4.1. Cấu tạo

4.2. Nguyên lý hoạt động

4.3. Đặc điểm và ứng dụng

5. Nhận biết, phân biệt các kiểu cơ cấu đo

6. Các bộ phận chính của máy đo
Bài 3: Đo dòng điện              
 Thời gian:  5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của ampe kế
- Lựa chọn, lắp đặt được đồng hồ đo dòng điện  đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Đọc đúng giá trị đồng hồ đo được.

- Sử dụng và bảo quản đồng hồ đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc
B. Nội dung  bài:

1. Nguyên lý chung đo dòng điện

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ampe kế

3. Phương pháp lựa chọn ampe kế

4. Mở rộng thang đo 
5. Lắp đặt ampe kế
Bài 4. Đo điện áp                                    
Thời gian: 5.giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của vôn kế
- Lựa chọn, lắp đặt được đồng hồ đo điện áp  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đọc đúng giá trị điện áp đo được.

- Sử dụng và bảo quản đồng hồ đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung  bài:

1. Nguyên lý chung đo điện áp

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động  của vôn kế

3. Phương pháp lựa chọn vôn kế

4. Mở rộng thang 
5.  Lắp đặt vôn kế
Bài 5: Đo điện trở                                                               Thời gian: 5.giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 
- Phân loại được điện trở.

- Lựa chọn được chính xác các loại đồng hồ đo điện trở đối với điện trở cần đo.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.
B. Nội dung  bài:

1. Phân loại điện trở

2. Đo điện trở bằng ôm kế

3. Đo điện trở bằng Mêga ôm  mét

4. Đo điện trở nối đất

Bài 6: Đo điện năng                                                           Thời gian: 10 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của công tơ điện

- Lựa chọn, lắp đặt được đồng hồ đo điện năng tiêu thụ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đọc đúng giá trị điện năng tiêu thụ đo được.

- Sử dụng và bảo quản đồng hồ đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.
B. Nội dung  bài:

1. Đo điện năng 1 pha

1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động  công tơ điện 1 pha

1.2 Sơ đồ lắp đặt

1.3. Đọc các thông số trên mặt công tơ

1.4. Chọn công tơ 1 pha

1.5. Lắp đặt công tơ 1 pha

2. Đo điện năng 3 pha

2.1 Cấu tạo của công tơ điện 3 pha

2.2. Sơ đồ nguyên lý

2.3. Sơ đồ lắp đặt

2.4. Đọc các thông số trên mặt công tơ.

2.5. Lắp đặt công tơ 3 pha trực tiếp.
Bài 7: Sử dụng  các máy đo thông dụng                      Thời gian:   10 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các bộ phận chính và nguyên lý tổng quát của VOM, ampe kìm, máy hiện sóng

- Sử dụng thành thạo VOM, ampe kìm, máy hiện sóng  để đo một số đại lượng điện cơ bản

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong công việc.

B. Nội dung  bài:

1. Đồng hồ vạn năng

1.1. Kết cấu bên ngoài đồng hồ vạn năng

1.2. Cách sử dụng thang đo

1.3. Cách đọc thang đọc trên mặt đồng hồ
1.4. Đo điện áp xoay chiều 

1.5. Đo điện áp một chiều 

1.6. Đo điện trở

1.7. Kiểm tra tụ điện

2.  Ampe kìm

2.1. Kết cấu bên ngoài ampe kìm

2.2. Cách sử dụng thang đo.

2.3. Cách đọc thang đọc trên mặt đồng hồ.

2.4. Đo dòng điện.

2.5. Đo điện áp.

2.6. Đo điện trở.

3. Máy hiện sóng

Bài 8: Cảm biến nhiệt                                       

 Thời gian: 5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo,nguyên lý hoạt động và ứng dụng cảm biến nhiệt điện trở

- Trình bày được sơ đồ kết nối của cảm biến nhiệt độ nhiệt điện trở 

- Lắp đặt được mạch đo nhiệt độ dùng cảm biến nhiệt điện trở đúng  yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm

B. Nội dung  bài:

1. Thang đo nhiệt độ 

2. Các phương pháp đo nhiệt độ:

3. Nhiệt điện trở kim loại

4. Cặp nhiệt điện

5. Nhiệt kế bức xạ 

6. Thực hành với cảm biến nhiệt
Bài 9:  Cảm biến tiệm cận điện cảm                            
 Thời gian: 5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo , nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm 

- Lắp đặt được các mạch điện ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm đúng theo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng làm việc nhóm.

B. Nội dung  bài:
1. Cấu tạo của cảm biến tiệm cận điện cảm
2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện cảm
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm phát hiện của cảm biến

4. Ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm

5. Cách đấu dây của cảm biến tiệm cận điện cảm

6. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm
Bài 10: Cảm biến quang phản xạ khuếch tán                 Thời gian: 5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến quang phản xạ khuếch tán                                     
- Lắp đặt được các mạch điện ứng dụng của cảm biến cảm biến quang phản xạ khuếch tán đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật                         
- Rèn luyện tinh thần tự giác học tập, thái độ học tập nghiêm túc.

B. Nội dung  bài:

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động cảm biến quang phản xạ khuếch tán
2. Đặc điểm và ứng dụng cảm biến quang phản xạ khuếch tán

3. Yêu cầu khi lắp đặt cảm biến.

4. Cách đấu dây của cảm biến tiệm quang phản xạ khuếch tán

5. Thực hành với cảm biến quang phản xạ khuếch tán
Bài 11:  Đo góc quay, vận tốc vòng quay bằng encoder        Thời gian: 5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số loại encoder thông dụng

- Lắp đặt được một số loại  Encoder đạt yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn vệ vệ sinh công nghiệp
B. Nội dung  bài:

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của encoder

2. Lưu ý khi lựa chọn encoder

3. Ứng dụng encoder

4. Thực hành với encoder
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

*Vật liệu: 

- Điện trở các loại

- Tụ điện các loại 

- Dây nối

- Dây dẫn điện, nguồn điện

* Dụng cụ và trang thiết bị: 

- Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

- Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

- Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Máy đo các loại (VOM; DVOM; Ampe kìm...)

- Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

- Mô hình lắp đặt cảm biến

* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

  - Projector

V.  Nội dung và phương  pháp  đánh giá

1. Nội dung

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Sử dụng các loại máy đo điện áp, dòng điện, điện năng,điện trở 

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng một số loại  cảm biến thông dụng: nhiệt, từ tiệm cận, quang.

- Cách nối dây lắp mạch sử dụng cảm biến trên

- Dò tìm và sửa chữa hư hỏng mạch sử dụng cảm biến.
2. Phương pháp:
+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:


Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Nhận dạng, lựa chọn đúng các đồng hồ đo ứng với các đại lượng cần đo.
- Lắp đặt các đồng hồ đo điện áp, dòng điện, điện năng.

- Sử dụng các đồng hồ đo VOM, Ampe kìm.

- Bảo quản các thiết bị đo đúng kỹ thuật

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng cảm biến nhiệt độ, tiệm cận điện cảm và  cảm biến quang phản xạ khuếch tán

- Cách nối dây lắp mạch sử dụng cảm biến 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB giáo dục, 2002.

[2]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục 2005.
[3]. Nguyễn Văn Hòa, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng. Giáo trình Đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB giáo dục, 2005.  
[4]. Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

 [5]. Lê Văn Doanh- Phạm Thượng Hàn, Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật 2006.

 [6]. Nguyễn Thị Lan Hương, Kỹ thuật cảm biến, NXB Khoa học và kỹ thuật 2008.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thiết bị điện gia dụng

Mã số mô đun: MĐ15

Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 38 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 76 giờ; Kiểm tra: 06 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Thiết bị điện gia dụng được học sau các môn học, mô đun : An toàn lao động; Điện kỹ thuật; Vật liệu điện; Khí cụ điện.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức

+ Trình bày được  được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị điện gia dụng dụng 

- Kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng đúng qui định kỹ thuật.

+ Tháo lắp các thiết bị điện gia dụng theo đúng qui định kỹ thuật.

+ Xác định nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa hư hỏng các thiết bị điện gia dụng đạt các thông số kỹ thuật ban đầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

+ Hướng dẫn tối thiểu, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi, kiểm tra.

	1
	Bài 1: Thiết bị cấp nhiệt

1. Khái niệm chung

2. Bàn là điện

3. Bếp điện

4. Nồi cơm điện

5. Bình nóng lạnh

6. Một số thiết bị cấp nhiệt khác.
	25

01

05

05

05

05

04
	08

01

01

01

02

02

01
	16

04

04

03

03

02
	01

01

	2
	Bài 2: Máy biến áp gia dụng

1. Khái niệm chung

2. Cấu tạo máy biến áp một pha

3. Nguyên lý hoạt động

4. Cách sử dụng

5. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

6. Một số  loại máy biến áp một pha thông dụng
	10

01

01

01

02

03

02
	04

01

01

01

01
	05

01

01

01

02
	01

01

	3
	Bài 3 : Động cơ điện gia dụng

1. Khái niệm chung

2. Cấu tạo động cơ điện một pha
3. Nguyên lý làm việc

4. Phương pháp xác định các đầu dây của động cơ một pha

5. Phương pháp đảo chiều quay động cơ một pha

6. Đấu dây, vận hành động cơ

7. Sử dụng động cơ một pha

8. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

9. Giới thiệu ứng dụng một số ứng dụng của động cơ điện một pha
	30

01

01

03

05

05

05

01

04

05
	09

01

01

01

01

01

01

01

01

01
	20

02

04

04

04

03

03
	01

01

	4
	Bài 4 : Thiết bị điện lạnh

1. Khái niệm chung

2. Tủ lạnh
	15

01

14
	05

01

04
	09

09
	01

01

	5
	Bài 5: Thiết bị điều hòa nhiệt độ

1. Công dụng 

2. Phân loại máy điều hòa nhiệt độ

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điều hòa nhiệt độ hai khối

4. Lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

5. Sử dụng và bảo dưỡng máy điều hòa không khí

6. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa 
	20

01

01

10

05

03
	06

01

01

02

01

01
	13

08

03

02
	01

01

	6
	Bài 6: Các loại đèn gia dụng và trang trí

1. Khái niệm chung 

2. Đèn sợi đốt

3. Đèn led

4. Thực hành lắp đặt mạch đèn điện dân dụng
	20

01

02

17
	06

01

01

04
	13

01

12
	01

01

	
	Cộng:
	120
	38
	76
	06


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thiết bị cấp nhiệt



Thời gian: 25 giờ 
A. Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong nhóm thiết bị cấp nhiệt như bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc

- Sử dụng thành thạo nhóm thiết bị cấp nhiệt gia dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định được các nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Nội dung:

1. Bàn là điện

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Cách sử dụng

1.4. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

1.5. Thực hành

2. Bếp điện

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Cách sử dụng

2.4. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

2.5. Thực hành

3. Nồi cơm điện. 

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Cách sử dụng

3.4. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

3.5. Thực hành

4. Bình nóng lạnh. 

4.1. Cấu tạo

4.2. Nguyên lý làm việc

4.3. Cách sử dụng

4.4. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

4.5. Thực hành

4. Một số thiết bị cấp nhiệt khác.
4.1. Máy sấy tóc


4.2. Ấm điện
Bài 2: Máy biến áp gia dụng



Thời gian: 10 giờ 
A. Mục tiêu: 

- Trình bày  được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp gia dụng.

- Sử dụng thành thạo máy biến áp gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của máy biến áp gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Nội dung:

1. Khái niệm chung

2. Cấu tạo máy biến áp một pha

3. Nguyên lý hoạt động

3. Cách sử dụng

4. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

5. Một số loại máy biến áp một pha thông dụng

Bài 3: Động cơ điện gia dụng



Thời gian: 30 giờ 
A. Mục tiêu: 

- Trình bày  được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại  động cơ điện gia dụng.
- Sử dụng thành thạo các loại động cơ điện gia dụng trong gia đình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại động cơ điện gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Nội dung:

1. Khái niệm chung
2. Động cơ điện một pha kiểu điện dung

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Tháo - lắp, bảo dưỡng động cơ

3. Phương pháp xác định các đầu dây của động cơ một pha
3.1. Loại động cơ có 3 đầu ra

3.2. Loại động cơ có 4 đầu ra

3.3. Loại động cơ có 6 đầu ra

4. Phương pháp đảo chiều quay động cơ một pha

4.1. Lý thuyết liên quan

4.2. Thực hành
5. Đấu dây, vận hành động cơ
5.1. Lý thuyết liên quan

5.2. Thực hành
6. Sử dụng động cơ một pha
7. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa
8. Giới thiệu một số ứng dụng của động cơ điện một pha

8.1. Quạt điện

8.2. Máy bơm nước li tâm

Bài 4: Thiết bị điện lạnh



Thời gian: 15 giờ 
A. Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị lạnh 

- Sử dụng thành thạo thiết bị lạnh gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại thiết bị lạnh gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Nội dung: 

1. Khái niệm chung

1.1. Quá trình làm lạnh

1.2. Các phương pháp làm lạnh

2. Tủ lạnh

2.1. Cấu tạo tủ lạnh

2.2. Một số mạch điện tủ lạnh thông dụng

2.3. Lắp đặt mạch điện tủ lạnh.

2.4. Sử dụng và bảo dưỡng tủ lạnh gia đình
2.5. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

 

Bài 5: Thiết bị điều hòa nhiệt độ


Thời gian: 20 giờ 
A. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của điều hòa không khí 

- Trình bày được quy trình lắp đặt máy điều hòa  không khí

- Lắp đặt và bảo dưỡng  được máy điều hòa không khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

-  Sử dụng thành thạo máy điều hòa không khí

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Nội dung: 


1. Công dụng 

2. Phân loại máy điều hòa nhiệt độ

2.1. Theo cấu tạo của máy

2.2. Theo chức năng của máy

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điều hòa nhiệt độ hai khối

4. Lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

5. Sử dụng và bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ

5.1. Một số lưu ý khi sử dụng máy điều hoà 

5.2. Bảo dưỡng máy điều hòa

6. Hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

Bài 6: Các loại đèn gia dụng


   
 Thời gian: 20 giờ 
A. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại đèn thông thường và đèn trang trí dùng trong sinh hoạt.

- Sử dụng thành thạo các loại đèn gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Lắp đặt sửa chữa hư hỏng của các mạch đèn điện dân dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Nội dung:

1. Khái niệm chung 

2. Đèn sợi đốt. 

3. Đèn led.
4. Thực hành lắp đặt mạch đèn điện dân dụng
4.1. Phân loại sơ đồ điện 
   

4.2. Một số sơ đồ mạng điện sinh hoạt     
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:  

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

+ Giấy, ghen cách điện,... cách điện các loại.

+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

+ Các mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các loại thiết bị, đèn điện...

+ Các mô-đun: nguồn thí nghiệm, công tơ 1 pha, công tắc, chiết áp, cầu chì, hộp đấu dây, đèn sợi đốt, rơle dòng điện, nút ấn chuông...

- Nguồn lực khác: 

+ Máy tính, máy chiếu…

V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận dạng, phân loại, sử dụng đúng chức năng các thiết bị điện gia dụng như: động cơ, máy biến áp, tủ lạnh, các loại đèn...

- Kỹ năng đọc/ phân tích sơ đồ các thiết bị nói trên.

- Kỹ năng thao tác lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Phân tích hư hỏng, tìm và sửa chữa hư hỏng.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Nên tổ chức các hoạt động theo nhóm để sinh viên trao đổi kinh nghiệm.

- Nên bố trí thời gian nhận dạng các loại thiết bị, thao tác lắp đặt, sử dụng các loại thiết bị phổ thông.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý, cách sử dụng các thiết bị phổ thông như: bàn ủi, quạt điện, các loại đèn điện.

- Kỹ năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa hư hỏng động cơ, máy biến áp, tủ lạnh.

- Lắp đặt vận hành và sửa chữa hư hỏng mạng chiếu sáng.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] - Vũ Văn Tẩm, Điện dân dụng và công nghiệp, NXB Giáo dục, 2007

[2] - KS. Bùi Văn Yên - KS. Trần Nhật Tân, Sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp, NXB Giáo dục, 2007

[3] - Trần Đức Lợi , Dò tìm và xử lý sự cố mạch điện – NXB Thống kê – 2003
[4] - Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2001.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cung cấp điện

Mã số môn học: MH16

Thời gian thực hiện môn học : 45 giờ (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

 I.Vị trí, tính chất của môn học: 

-  Vị trí : Môn  học  này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học/mô đun An toàn điện, Điện kỹ thuật, Đo lường – Cảm biến, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện...

-  Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề
II. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được tổng quan về hệ thống cung cấp điện. Phương pháp tính toán phụ tải điện, tính toán tổn thất trên đường dây hạ áp, sơ đồ cung cấp điện trong mạng điện hạ áp 

+ Trình bày được sơ đồ nối dây của trạm biến áp, phương pháp đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp và phương pháp vận hành trạm biến áp
+ Trình bày được phương pháp lựa chọn khí cụ điện trong mạng hạ áp
+ Trình bày được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất
- Kỹ năng:

+ Tính toán được phụ tải điện trong sinh hoạt  và  công nghiệp.

+ Lựa chọn được máy biến áp và các khí cụ điện hạ áp như : cầu chì, cầu dao, CB, dây dẫn cho mạng điện hạ áp.

+ Tính toán  được tổn thất trên đường dậy  mạng điện hạ áp

+ Xác định được dung lượng công suất phản kháng cần bù cho lưới điện xí nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1 : Khái quát về hệ thống cung cấp điện

1. Đặc điểm của năng lượng điện

2. Nhà máy điện

3. Mạng lưới điện

4. Hộ tiêu thụ điện

5. Những yêu cầu kỹ thuật của phương án cung cấp điện
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2 : Tính toán phụ tải điện

1. Các đại lượng cơ bản trong tính toán phụ tải điện

2. Các hệ số 

3. Một số phương pháp tính toán phụ tải điện

4. Xác định công suất tính toán ở các cấp trong mạng điện
	7
	4
	2
	1

	
	Chương 3 : Tính toán tổn thất trên đường dây mạng hạ áp

1. Điện trở và điện kháng đường dây

2. Tính toán tổn thất điện áp

3. Tính toán tổn thất công suất

4. Tính toán tổn thất điện năng
	8
	5
	2
	1

	3
	Chương 4: Mạng điện xí nghiệp

1. Khái niệm chung

2. Sơ đồ nối dây mạng điện hạ áp

3. Kết cấu mạng điện xí nghiệp
	2
	2
	
	

	4
	Chương 5: Trạm biến áp

1. Khái niệm chung về trạm biến áp

2. Lựa chọn máy biến áp

3. Sơ đồ nối dây của trạm biến áp

4. Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp

5.Nối đất trạm biến áp và đường dây tải điện

6. Vận hành trạm biến áp
	5

  
	3
	2
	

	
	Chương 6: Lựa chọn các phần tử hạ áp

1. Tính chọn cầu dao điện
2. Tính chọn  cầu chì hạ áp
3. Tính chọn  áp tô mát

4. Tính chọn dây dẫn điện mạng hạ áp
	10
	6
	3
	1

	
	Chương 7: Thiết kế chiếu sáng

1. Phân loại các hình thức chiếu sáng
2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng
3. Nội dung thiết kế chiếu sáng

4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng
5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp
	5
	3
	2
	

	
	Chương 8 : Nâng cao hệ số công suất

1. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

2. Các giải pháp nâng cao hệ số công suất

3. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp
4. Vận hành tụ điện

5.Thiết kế tủ bù công suất phản kháng 
	5
	4
	1
	

	
	Cộng:
	45
	30
	12
	3


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái quát về hệ thống cung cấp điện             Thời gian: 3 giờ                                                                         

A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được đặc điểm của nguồn năng lượng điện.

- Trình bày được đặc điểm của một số nhà máy điện
- Trình bày được đặc điểm của mạng lưới điện, phân  biết được các hộ tiêu thụ điện 

- Xác định được những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấpđiện
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Đặc điểm của năng lượng điện

2. Nhà máy điện

3. Mạng lưới điện

4. Hộ tiêu thụ điện

5. Những yêu cầu kỹ thuật của phương án cung cấp điện
Chương 2: Tính toán phụ tải điện
                                    Thời gian: 7 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các đại lượng cơ bản ứng dụng để tính toán phụ tải điện 

- Trình bày được các hệ số được sử dụng để tính toán phụ tải điện 

- Giải được một số bài toán xác phụ tải điện dùng trong dân dụng và công nghiệp

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
B. Nội dung của bài:

1.Các đại lượng cơ bản trong tính toán phụ tải điện

2. Các hệ số 

3. Một số phương pháp tính toán phụ tải điện

4. Xác định công suất tính toán ở các cấp trong mạng điện
Chương 3: Tính toán tổn thất trên đường dây mạng hạ áp   Thời gian: 8  giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được phương pháp xác định tổn thất điện áp , công suất và điện năng  trên đường dây
- Tính toán được tổn thất điện áp, công suất và điện năng trên đường dây
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài

1. Điện trở và điện kháng đường dây

2. Tính toán tổn thất điện áp

3. Tính toán tổn thất công suất

4. Tính toán tổn thất điện năng

Chương 4: Mạng điện xí nghiệp                                      Thời gian: 2  giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được đặc điểm của  các sơ đồ nối dây trong hệ thống cung cấp điện
- Trình bày được kết cấu  mạng điện xí nghiệp

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài

1. Khái niệm chung

2. Sơ đồ nối dây mạng điện hạ áp

2.1 Sơ đồ nối dây hình tia

2.2. Sơ đồ nối dây hình nhánh

2.3 Sơ đồ nối dây hỗn hợp

3. Kết cấu mạng điện xí nghiệp

Chương 5: Trạm biến áp                                                  Thời gian: 5  giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cách chọn số lượng và dung lượng máy biến áp đặt trong trạm.

- Trình bày được phương pháp đo lường, vận hành và kiểm tra trạm biến áp máy biến áp đặt trong trạm

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Khái niệm chung về trạm biến áp

2. Lựa chọn máy biến áp

3. Sơ đồ nối dây của trạm biến áp

4. Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp

5. Nối đất trạm biến áp và đường dây tải điện

6. Vận hành trạm biến áp
Chương 6: Lựa chọn các phần tử hạ áp                      Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các điều kiện lựa chọn cầu chì và cầu dao, áp tô mát, dây dẫn điện hạ áp. 

- Lựa chọn được cầu chì và cầu dao, áp tô mát, dây dẫn điện cho các phụ tải 1 pha, 3 pha hạ áp 

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
B. Nội dung của bài:

1 Tính chọn cầu dao điện
2. Tính chọn  cầu chì hạ áp
3. Tính chọn  áp tô mát

4. Tính chọn dây dẫn điện mạng hạ áp

Chương 7: Chiếu sáng công nghiệp                          
Thời gian: 5 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

 - Phân loại được các hình thức chiếu sáng

 - Trình bày được phương pháp thiết kế chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

 - Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Phân loại các hình thức chiếu sáng
2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng
3. Nội dung thiết kế chiếu sáng

4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng
5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp

Chương 8: Nâng cao hệ số công suất                        Thời gian: 5  giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

2. Các giải pháp nâng cao hệ số công suất

3. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp
4. Vận hành tụ điện

5.Thiết kế tủ bù công suất phản kháng 

IV. Điều kiện thực hiện môn học

* Vật liệu: 

- Dây nối 

- Dây dẫn điện, nguồn điện

- Băng dính điện, dây thít, đế dán

* Dụng cụ và trang thiết bị: 

- Bộ thí nghiệm hệ thống cung cấp điện
- Mô hình các loại tủ điện phân phối.

- Một số khí cụ điện cầu chì, cầu dap, áp tô mát…

- Đồng hồ đo điện 

- Bộ đồ nghề điện 
* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

  - Projector

V.  Nội dung và phương  pháp đánh giá

1. Nội dung


Áp dụng hình thức kiểm tra  lý thuyết. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

+ Tính toán phụ tải điện và tổn thất trên đường dây hạ áp.

+ Tính chọn được các khí cụ điện hạ áp và dây dẫn hạ áp

+ Tính toán chiếu sáng công nghiệp

+ Xác định được dung lượng công suất phản kháng cần bù cho lưới điện xí nghiệp
2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra viết

+ Phương pháp kiểm tra vấn đáp

+ Chấm các bài tập

+ Thi kết thúc: Kiểm tra viết

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học  này là môn học chuyên môn , được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Sử dụng các mô hình học cụ để học sinh được minh họa trực quan hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tính toán phụ tải điện

- Tính chọn được máy biến áp, cầu chì, cầu dao, áp tô mát, dây dẫn mạng hạ áp.

- Tính được tổn thất trên đường dây mạng hạ áp.

- Tính toán chiếu sáng trong công nghiệp

- Xác định được dung lượng công xuất phản kháng cần bù

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Schneider Electric S.A, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2000;
[2] Ngô Hồng Quang - Vũ Văn Tẩm, Thiết kế cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001;

[3] Nguyễn Công  Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch , Hệ thống cung  cấp điện của xí  nghiệp công  nghiệp, đô thị và nhà cao tầng, NXB KH&KT, Hà Nội 2006
[4] TS Ngô Hồng Quang - Giáo trình cung cấp điện –NXB Giáo Dục 2010

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

	Tên mô đun: Kỹ thuật lắp đặt điện

	Mã số mô đun: MĐ 17


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Kỹ thuật lắp đặt điện

Mã mô đun: MĐ 17

Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 31 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 83 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)

I.   Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun/môn học Mạch điện, Đo lường điện, Vật liệu điện, Khí cụ điện, An toàn lao động, Thiết bị điện gia dụng và Cung cấp điện

- Tính chất: Là mô đun thuộc chương trình môn học, mô đun tự chọn

II.  Mục tiêu mô đun:
· Thiết kế kỹ thuật, thi công được các mạng cung cấp điện đơn giản.

· Lắp đặt sửa chữa được hệ thống điện dân dụng trong nhà ở, phòng học….
· Tính toán lựa chọn được các thiết bị điện khi lắp đặt
· Lắp đặt được các công trình điện công nghiệp.

· Kiểm tra và thử mạch. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III.  Nội dung mô đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1 : Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.

1. Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện

2. Một số ký hiệu thường dùng

3. Các công thức cần dùng trong tính toán

4. Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt một hệ thống điện
	5
	3

0.5

1.0

0.5

1
	2

2
	

	2
	Bài 2 : Lắp đặt hệ thống điện dân dụng
	85
	15
	67
	3

	
	1. Một số loại mạch điện chiếu sáng cơ bản.
	
	3
	5
	

	
	2. Hướng dẫn lập kế hoạch đi dây, lắp đặt điện

3. Lắp đặt máng cáp, hộp đi dây

4. Lắp đặt mạch điện chiếu sáng

5. Lắp đặt mạch điện dân dụng

6. Lắp đặt cảm biến báo động
	
	2

2

3

3

2
	2

5

20

20

15
	

	3
	Bài 3 : Lắp đặt mạng điện công nghiệp

1. Tổng quan về mạng điện công nghiệp

2. Các phương pháp đi dây

3. Phụ kiện lắp đặt

4. Bài tâp ứng dụng
	20
	10

2

3

3

2
	8

1

1

6
	2

	4
	Bài 4 : Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét

1. Chống sét

2. Hệ thống nối đất

3. Kỹ thuật lắp đặt hệ thống nối đất
	10
	3

1

1

1
	6

2

2

2
	1

	
	Cộng:
	120
	31
	83
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện     Thời gian: 5 giờ
A. Mục tiêu của bài :
- Trình bày được các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt điện.

- Phân tích được các loại sơ đồ lắp đặt một hệ thống điện theo nội dung bài đã học.

- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, nghiệm túc trong công việc.

B. Nội dung bài: 


 
          
1. Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện. 


           

2. Một số kí hiệu thường dùng.





   

3. Các công thức cần dùng trong tính toán. 



   

4. Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt một hệ thống điện.
  
Bài 2: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng 

            Thời gian: 85 giờ
A. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng theo nội dung bài đã học.

- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.

- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung bài: 


 
          
1. Một số loại mạch điện chiếu sáng cơ bản. 



  
2. Hướng dẫn lập kế hoạch đi dây lắp đặt điện

3. Lắp đặt máng cáp, hộp đi dây.

4. Lắp mạch điện chiếu sáng.

5. Lắp đặt mạch điện dân dụng. 





           

6. Lắp đặt cảm biến báo động









Bài 3: Lắp đặt mạng điện công nghiệp

            Thời gian: 20 giờ
A. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các khái niệm về mạng điện công nghiệp theo nội dung bài đã học.

- Thực hiện được lắp đặt mạng điện công nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt tủ điều khiển/ tủ động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung bài : 


 
          
1. Tổng quan về mạng điện công nghiệp.




2. Các phương pháp lắp đặt cáp, đi dây. 






3. Lắp đặt tủ điều khiển và phân phối
4. Bài tập ứng dụng. 
 









Bài 4: Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét            
Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các khái niệm, công dụng của  nối đất và chống sét trong hệ thống điện công nghiệp.

- Tính toán các hệ thống nối đất và chống sét theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện được lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét cho một phân xưởng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và an toàn.

B. Nội dung bài: 


 
          
1. Chống sét.

1.1. Tổng quan. 

1.2. Chống sét đánh trực tiếp. 




          

1.3. Chống sét đánh lan truyền.

1.4. Tính toán hệ thống chống sét.

2. Hệ thống nối đất.

2.1. Thuật ngữ trong hệ thống nối đất.

2.2. Các phần tử trong hệ thống nối đất.

2.3. Các chức năng nối đất.

2.4. Vật liệu và loại dây dẫn nối đất.

3. Kỹ thuật lắp đặt hệ thống nối đất.

3.1. Kỹ thuật lắp đặt điện cực đất.

3.2. Kỹ thuật lắp đặt dây nối đất chính.

3.3. Kỹ thuật lắp đặt dây nối đất bảo vệ thiết bị.

3.4. Kỹ thuật lắp đặt dây nối đẳng thế.  


  
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng : 

- Học lý thuyết ở nhà lý thuyết, Học thực hành tại phòng thực hành Lắp đặt điện thuộc khu nhà xưởng thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc :

- Động cơ điện 3 pha, nguồn điện,...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Học liệu:

· Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.

· Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

· Bộ dụng cụ điện cầm tay.

· Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.

· Dụng cụ cơ khí cầm tay.

4. Các điều kiện khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Máy chiếu.

V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

· Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

· Các yêu cầu và kỹ thuật chống sét, nối đất.

· Thực hiện mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn về phương pháp dạy, học mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương thức đi dây, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp.

· Vai trò, yêu cầu kỹ thuật của nối đất và chống sét.

· Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.

· Phương pháp kiểm tra, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Trung Tâm Việt - Đức, Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

[2] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

[3] Schneider Electric,hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện, NXB khoa học và kỹ thuật,2001

[4] Đỗ Xuân Khôi,Tính toán phân tích hệ thống điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

[5] Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện, quyết định số 120/QĐ - TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Máy điện 1
Mã số mô đun: MĐ 18

Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 114 giờ; Kiểm tra: 6 giờ).

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học An toàn điện, Điện kỹ thuật và mô đun Đo lường cảm biến.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý làm việc của một máy biến áp; động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha.

+ Tính toán được các thông số máy biến áp một pha công suất nhỏ.

+ Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

+ Vẽ được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của máy biến áp; động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha.

- Kỹ năng:

+ Xác định được đầu dây máy biến áp.

+ Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha.

+ Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

+ Thi công quấn được bộ dây máy biến áp một pha công suất nhỏ.

+ Quấn được dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha theo số liệu có sẵn.

+ Bảo dưỡng, sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong học tập và công việc.

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Khái niệm chung về máy điện
	5
	5
	
	

	
	1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện
	1
	1
	
	

	
	2. Định nghĩa và phân loại máy điện
	1
	1
	
	

	
	3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện
	1
	1
	
	

	
	4. Sơ lược về các vật liệu chế tạo máy điện
	1
	1
	
	

	
	5. Phát nóng và làm mát máy điện
	1
	1
	
	

	2
	Bài 2: Máy biến áp
	25
	9
	14
	2

	
	1. Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	2. Máy biến áp một pha
	2
	1
	1
	

	
	3. Máy biến áp ba pha
	2
	1
	1
	

	
	4. Sự làm việc song song của máy biến áp
	1
	1
	
	

	
	5. Các máy biến áp đặc biệt
	1
	1
	
	

	
	6. Xác định đầu dây máy biến áp
	3
	1
	2
	

	
	7. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ
	5
	1
	3
	1

	
	8. Thi công quấn bộ dây máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ
	8
	1
	7
	

	
	9. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục
	2
	1
	
	1

	3
	Bài 3: Động cơ không đồng bộ ba pha
	100
	11
	86
	3

	
	1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ
	1
	1
	
	

	
	2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha
	4
	1
	3
	

	
	3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ
	5
	1
	4
	

	
	4. Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha
	10
	2
	8
	

	
	5. Sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha
	10
	2
	7
	1

	
	6. Quấn bộ dây stato động cơ không đồng bộ ba pha
	70
	4
	64
	2

	
	6.1. Kiểu đồng tâm
	
	
	
	

	
	6.2. Kiểu đồng khuôn
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Động cơ không đồng bộ một pha
	20
	5
	14
	1

	
	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha
	3
	1
	2
	

	
	2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha
	2
	1
	1
	

	
	3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ
	5
	1
	4
	

	
	4. Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha
	10
	2
	7
	1

	
	Cộng
	150
	30
	114
	6


(* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.)
2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Khái niệm chung về máy điện
    

 Thời gian: 5 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện.

- Phân biệt được các loại máy điện.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện.

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy điện.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc.

B. Nội dung bài: 



1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện

1.1. Lực điện từ
1.2. Hiện tượng cảm ứng điện từ

1.3. Sức điện động cảm ứng khi dây dẫn chuyển động cắt từ trường

2. Định nghĩa và phân loại máy điện

2.1. Định nghĩa
2.2. Phân loại 
3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện

3.1. Nguyên lý máy phát điện
3.2. Nguyên lý động cơ điện

4. Sơ lược về các vật liệu chế tạo máy điện

4.1. Vật liệu dẫn điện
4.2. Vật liệu dẫn từ

4.3. Vật liệu cách điện

4.4. Vật liệu kết cấu
5. Phát nóng và làm mát máy điện
Bài 2: Máy biến áp





Thời gian: 25 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

- Phân tích được sự làm việc song song các máy biến áp.

- Tính toán được số liệu dây quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ. 

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của máy biến áp.

- Xác định được đầu dây máy biến áp.

- Thi công quấn được bộ dây máy biến áp một pha công suất nhỏ.
- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của máy biến áp một pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung bài: 


1. Khái niệm chung 

1.1. Định nghĩa
1.2. Công dụng của máy biến áp

1.3. Các đại lượng định mức của máy biến áp

2. Máy biến áp một pha

2.1. Cấu tạo
2.2. Nguyên lý làm việc

3. Máy biến áp ba pha

3.1. Cấu tạo
3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Tổ nối dây của máy biến áp ba pha
4. Sự làm việc song song của máy biến áp

5. Các máy biến áp đặc biệt

5.1. Máy biến áp tự ngẫu
5.2. Máy biến áp đo lường

5.3. Máy biến áp hàn hồ quang

6. Xác định đầu dây máy biến áp

7. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ

8. Thi công quấn bộ dây máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ


8.1. Chuẩn bị khuôn
8.2. Quấn bộ dây

8.3. Hoàn chỉnh các đầu ra dây

8.4. Lắp ghép và vận hành thử

9. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục
Bài 3: Động cơ không đồng bộ ba pha


     Thời gian: 100  giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tính toán, vẽ được sơ đồ trải bộ dây stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
- Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha.

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ ba pha. Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ không đồng bộ ba pha đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Quấn được bộ dây stato động cơ không đồng bộ ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung bài:

1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ

1.1. Khái niệm
1.2. Các đại lượng định mức của máy điện không đồng bộ
2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha

3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ

4. Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha
5. Sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha

5.1. Sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng tâm
5.2. Sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha kiểu đồng khuôn

6. Quấn bộ dây stato động cơ không đồng bộ ba pha

6.1. Kiểu đồng tâm
6.2. Kiểu đồng khuôn

Bài 4: Động cơ không đồng bộ một pha


Thời gian: 20 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ một pha.

- Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha.

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của động cơ không đồng bộ một pha.

- Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha.

- Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha.

- Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ không đồng bộ một pha đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung bài:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha

1.1. Cấu tạo
1.2. Nguyên lý làm việc

2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha
3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ

4. Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học chuyên môn.

2. Trang thiết bị máy móc: 

  + Máy quấn dây chỉ thị số

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện: máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

+ Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Dụng cụ, vật liệu:

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khuôn quấn dây các loại.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Bàn giá thực hành. 

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

+ Dây dẫn điện.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện.

+ Ghen cách điện bằng amiăng. 

+ Dây đai. 

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông ...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

4. Các điều kiện khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung: Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha.

- Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha.

- Bảo dưỡng và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng của máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.

- Quấn bộ dây stato động cơ không đồng bộ ba pha.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

+ Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại máy biến áp, động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

+ Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

+ Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho học sinh quan sát.

+ Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng học sinh thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 học sinh): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

+ Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

- Đối với người học:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

+ Chú ý nghe giảng, tiếp thu bài giảng của giáo viên, tích cực làm bài tập.

+ Chú ý quan sát thao tác mẫu của giáo viên.

+ Tích cực luyện tập.

+ Về nhà cần xem lại bài cũ, làm bài tập về nhà (nếu có).

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Đấu dây, vận hành các loại máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha.

- Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.

- Quấn bộ dây stato động cơ không đồng bộ ba pha.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp của máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha..

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2019.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2019.

 [3]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 2016.

[4]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 2018.

[5]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2015.


[6]- Bùi Văn Hồng, Đặng Văn Thành, Phạm Thị Nga, Giáo trình thực hành máy điện, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014.


[7]- Trần Duy Phụng, Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha, NXB Khoa học và Kỹ thuật  2018.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Trang bị điện 1

Mã số mô đun: MĐ 19

Thời gian  mô đun: 180 giờ; (Lý thuyết: 68 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 100 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, Cung cấp điện
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về các sơ đồ mạch điện cũng như vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy, tạo tiền đề cho mô đun sau.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ ...trong mạch điều khiển động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích được quy trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện máy công nghiệp, máy sản xuất 

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Kỹ năng:

        + Lắp đặt thành thạo mạch điện điều khiển, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, thời gian mở máy, dừng máy cho động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc....

+ Xác định và sửa chữa được những hư hỏng của các mạch điện mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều..... 

+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo quy trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học. 

+ Tuân thủ, nghiêm túc nội quy xưởng thực hành, có tác phong làm việc nhanh nhẹn linh hoạt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
+ Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện
	2


	2


	
	

	
	1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện
	1
	1
	
	

	
	2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện
	18


	9


	8
	1



	
	1. Các phần tử bảo vệ
	2
	1
	1
	

	
	2. Các phần tử điều khiển
	3
	2
	1
	

	
	3. Rơ le
	2
	1
	1
	

	
	4. Các thiết bị đóng cắt 
	4
	2
	2
	

	
	5. Các phần tử điện từ

6. Động cơ điện
	2

5
	1

2
	1

2
	1

	3
	Bài 2: Tự động khống chế truyền động điện
	40
	21
	17
	2

	
	1. Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC).
	1
	1
	
	

	
	2. Các yêu cầu của TĐKC
	2
	2
	
	

	
	3. Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện
	7
	4
	3
	

	
	4. Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC
	5
	3
	2
	

	
	5. Các nguyên tắc điều khiển
	10
	5
	4
	1

	
	6. Các sơ đồ điều khiển điển hình
	5
	3
	2
	

	
	7. Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ.
	10
	3
	6
	1

	4
	Bài 3: Lắp ráp mạch điện khởi động trực tiếp động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha rôto lồng sóc dùng khởi động từ đơn.

1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	10
	2
	7
	1

	5
	Bài 4: Lắp ráp mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm đơn. 

1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	10
	2
	7
	1

	6
	Bài 5: Lắp ráp mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm kép. 

1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	10
	2
	7
	1

	7
	Bài 6: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ (
 1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành

	15
	5
	9
	1

	8
	Bài 7: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ ( (Dùng rơ le thời gian).

1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	15
	5
	9
	1

	9
	Bài 8: Lắp ráp mạch điện điều khiển tuần tự hai động cơ dùng rơle thời gian

1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	15
	5
	9
	1

	10
	Bài 9: Lắp ráp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc khi dừng có hãm ngược
1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	15
	5
	9
	1

	11
	Bài 10: Lắp ráp mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ hai cấp tốc độ (/YY

1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
	15
	5
	9
	1

	12
	Bài 11: Lắp ráp mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện secvor 

1. Kết nối và vận hành mô hình điều khiển động cơ servor
2. Phương cách đấu nối và vận hành
3. Cơ sở thực hành
	15
	5
	9
	1

	
	Cộng:
	180
	68
	100
	12


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện    Thời gian: 2 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

B. Nội dung bài học:
1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp

Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện 

                                                                                                     Thời gian: 18 giờ
A. Mục tiêu của bài:
· Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

· Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

· Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

B. Nội dung bài học : 




	1. Các phần tử bảo vệ

	      1.1. Cầu chì

	      1.2. Rơ le nhiệt

	2. Các phần tử điều khiển

	      2.1. Nút ấn

	      2.2. Cầu dao

	      2.3. Bộ khống chế

	      2.4. Công tắc tơ – Khởi động từ

	      2.5. Áp tô mát

	3. Rơ le

	      3.1. Rơ le điện từ

	      3.2. Rơ le trung gian

	      3.3. Rơ le dòng điện

	      3.4. Rơ le điện áp

	      3.5. Rơ  le thời gian

	      3.6. Rơ le kiểm tra tốc độ 

	4. Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm

	      4.1. Cảm biến cảm ứng từ 

	      4.2. Cảm biến điện dung
      4.3. Cảm biến quang

	5. Các phần tử điện từ

	      5.1. Nam châm điện nâng – hạ

	      5.2. Bàn nam châm điện

	      5.3. Ly hợp điện từ

6. Động cơ điện
* Kiểm tra: 1 giờ


Bài 2: Tự động khống chế truyền động  điện 
                 Thời gian:40 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng được các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và quy trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

B. Nội dung bài học: 




	1. Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). 

	2. Các yêu cầu của TĐKC. 

3. Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện.

	4. Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC

	      4.1. Phương pháp thể hiện mạch động lực

	      4.2. Phương pháp thể hiện mạch điều khiển

	      4.3. Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC

	5. Các nguyên tắc điều khiển

	      5.1. Nguyên tắc điều khiển theo thời gian

	      5.2. Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ

	      5.3. Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện

	      5.4. Nguyên tắc điều khiển theo vị trí

	6. Các sơ đồ điều khiển điển hình

	      6.1. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc

	      6.2. Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn

	      6.3. Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều 

	7. Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. 

	      7.1. Bảo vệ quá dòng.

	      7.2. Bảo vệ điện áp.

	      7.3. Bảo vệ thiếu và mất từ trường.

	      7.4. Liên động bảo vệ

* Kiểm tra: 1 giờ


Bài 3:  Lắp ráp mạch điện khởi động trực tiếp động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha rôto lồng sóc dùng khởi động từ đơn.                   Thời gian 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ đơn.

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện.

- Lắp ráp và vận hành thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt
4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục
4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét
* Kiểm tra: 1 giờ

Bài 4:  Lắp ráp mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm đơn
         Thời gian 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm đơn

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt

4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục
4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét
* Kiểm tra: 1 giờ

 Bài 5: Lắp ráp mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm kép
                                                                                                    Thời gian 10 giờ.
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng bằng khởi động từ kép dùng nút bấm kép

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt

4.2. Qui trình lắp đặt

4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục
4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét
* Kiểm tra: 1 giờ

Bài 6: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ (                      Thời gian 15 giờ

A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay  động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/ ( .

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt

4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

* Kiểm tra: 1 giờ
Bài 7: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ ( dùng rơ le thời gian  

                                                                                                   Thời gian 15 giờ                                      
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay  động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/ ( dùng rơle thời gian.

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện.

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt

4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

* Kiểm tra: 1 giờ
Bài 8: Lắp ráp mạch điện điều khiển tuần tự hai động cơ dùng rơle thời gian








Thời gian 15 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện điều khiển tuần tự hai động cơ dùng rơle thời gian .

 - Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt

4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

* Kiểm tra: 1 giờ
Bài 9: Lắp ráp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc khi dừng có hãm ngược         

Thời gian 15 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điều khiển hãm động năng động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc có đảo chiều quay

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện.

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt
4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

* Kiểm tra: 1 giờ
Bài 10: Lắp ráp mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ hai cấp tốc độ (/YY  

                                   Thời gian 15 giờ

A. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ hai cấp tốc độ (/YY.

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt.

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.
- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Sơ đồ nguyên lý

2. Nguyên lý hoạt động

3. Sơ đồ lắp ráp

4. Cơ sở thực hành
4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt
4.2. Qui trình lắp đặt
4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

* Kiểm tra: 1 giờ
Bài 11: Lắp ráp mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện secvor
                                                                      Thời gian: 15 giờ

A. Mục tiêu của bài:

- Nắm được cấu trúc mô hình . 

- Nắm được thông số kỹ thuật của bộ điều chỉnh 

-  Điều chỉnh được tốc độ theo yêu cầu..

- Lắp ráp và vận hành được mô hình kết nối nguồn tải 

- Cài đặt được thông số chạy theo tốc độ yêu cầu

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Kết nối và vận hành mô hình điều khiển động cơ servor
2. Phương cách đấu nối và vận hành
3. Cơ sở thực hành
3.1. Quy trình lắp đặt vận hành
3.2. Vận hành
3.3. Thực tập, đánh giá nhận xét

* Kiểm tra: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu: Dây dẫn điện; đầu cốt

2..Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ cầm tay

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại dụng cụ đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1 pha, 3 pha,  

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

1. Lý thuyết: 


   + Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

2. Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng quy trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng quy trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian quy định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 2011.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2012

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2016

[4] Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2016

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2011

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: PLC Cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 20
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: PLC Cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 20

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 80 giờ, kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
-  Vị trí : 


Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các mô-đun chuyên môn.

-  Tính chất:


Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức: Nắm rõ cấu tạo,hình dáng,thông số kỹ thuật của PLC S7-200 và LOGO

- Kỹ năng: 


+ Sử dụng thành thạo phần mềm Step7 microwin,ngôn ngữ lập trình dạng LAD.


+ Đấu nối thành thạo PLC S7-200 và LOGO  với nguồn và các thiết bị ngoại vi.


+ Thiết lập được một dự án nhỏ từ khâu lắp đặt cho đến viết chương trình chạy thử và kiểm tra lỗi .                    

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

III. Nội dung mô đun:  
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm

tra

	1.
	Bài 1: Tổng quan về điều khiển 

1. Khái niệm chung về điều khiển 

2. Phân loại điều khiển  

3. Bộ điều khiển lập trình PLC
	5
	5

1

2

2
	
	

	2.
	Bài 2: Kết nối PLC S7-200 và phần mềm STEP7 MCROWIN
1. Cấu trúc PLC S7-200

2. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi

3. Các vùng nhớ và quy ước địa chỉ

4. Kết nối PLC S7-200 với máy tính

5. Phần mềm STEP7 MCROWIN 

6. Ngôn ngữ lập trình
	15


	6

1

1
1

1

1

1
	9

3

1

5
	

	3.
	Bài 3: Các lệnh lập trình cơ bản

1. Các lệnh xử lý bit

2. Timer

3. Counter
	20
	5

1

3

1
	14

4

7

3
	1



	5
	Bài 4: Thực hành lắp đặt PLC S7-200

1. Điều khiển đóng cắt động cơ 

2. Điều khiển đảo chiều quay trực tiếp động cơ 

3. Điều khiển đảo chiều quay gián tiếp động cơ 

4. Điều khiển đèn giao thông 

5. Điều khiển khởi động động cơ chế độ sao-tam giác                              
	45


	5

1

1

1

1

1
	38

9

9

4

9

7
	2

	6
	Bài 5: Các chức năng cơ bản của LOGO!

1. Kết nối Logo với thiết bị ngoại vi

2. Các loại hàm trong Logo!

3. Danh sách Co

4. Các hàm sử dụng trong logo!
	5
	5

1
2

1

1
	
	

	7
	Bài 6: Các chức năng đặc biệt của LOGO!

1. LATCHING relay(relay chốt).

2. Counter Up and Down (Bộ điếm lên xuống)

3. Timer ON delay.
	10
	3

1

1

1
	7

3

2

2
	

	8
	Bài 7: Lập trình trực tiếp trên LOGO!

1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo!

2. Cách gọi các chức năng.

3. Phương pháp kết nối các khối chức năng

4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình.

5. Bài tập ứng dụng.
	15
	4

1

1

1

1
	10

10
	1

	
	Cộng:
	120
	36
	80
	4


2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về điều khiển                                                  Thời gian: 5 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm về điều khiển và phân loại điều khiển.

- Phân biệt điều khiển nối cứng và điều khiển khả trình.

- Kể tên các loại PLC phổ biến trên thị trường

- Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo

B. Nội dung của bài:

1. Khái niệm chung về điều khiển








1.1. Khái niệm


1.2. Cấu trúc một chương trình điều khiển

2. Phân loại điều khiển









3. Bộ điều khiển lập trình PLC








3.1. Khái niệm


3.2. Ứng dụng


3.3. Phân loại

4. Câu hỏi và bài tập

Bài 2: Kết nối PLC S7-200 và phần mềm STEP7 MCROWIN Thời gian: 15 giờ  
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu trúc bên ngoài và bên trong của S7-200

- Nhận biết và đấu nối được nguồn nuôi cho PLC.

- Định địa chỉ cho các ngõ vào, ra.

- Kết nối PLC với máy tính.

- Thiết lập được dự án mới với step7 microwin.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

B. Nội dung của bài:

1. Cấu trúc PLC S7-200








1.1. Hình dáng bên ngoài


1.2. Cấu trúc phần cứng


1.3 Cấu trúc bộ nhớ

2. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi








2.1. Kết nối nguồn cung cấp PLC


2.2. Kết nối ngõ vào số với ngoại vi


2.3. Kết nối ngõ ra số với ngoại vi


2.4. Giới thiệu kết nối CPU 214, CPU 224  với thiết bị ngoại vi

3. Các vùng nhớ và cách quy ước địa chỉ






3.1. Phân chia bộ nhớ


3.2. Các khái niệm xử lý thông tin


3.3. Quy ước địa chỉ

4. Kết nối PLC S7-200 với máy tính






5. Phần mềm STEP7 MCROWIN






  5.1 Giới thiệu phần mềm STEP7 MCROWIN


5.2 Các bước thiết lập một dự án mới

6. Ngôn ngữ lập trình








6.1. Dạng hình thang LAD (Ladder logic)


6.2. Dạng khối chức năng FBD(Funtion Block Diagram)


6.3. Dạng liệt kê lệnh STL (Sta Tement List)

Bài 3: Các lệnh lập trình cơ bản    
                                      Thời gian: 20 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Biết cách sử dụng các lệnh lập trình cơ bản 

- Viết được chương trình cho một dự án nhỏ

- Sửa lỗi chương trình
- Rèn luyện tính cẩn thận, tinh thần làm việc nhóm cho sinh viên.    

B. Nội dung của bải:

1. Các lệnh xử lý bit









1.1. Lệnh tiếp điểm thường hở


1.2. Lệnh tiếp điểm thường đóng


1.3. Lệnh cuộn dây


1.4. Bài toán ứng dụng


1.5. Lệnh Set, Reset

2. Timer











2.1. Giới thiệu


2.2. Timer đóng mạch chậm TON


2.3 Timer đóng mạch chậm có nhớ TONR

3. Counter











3.1. Giới thiệu


3.2. Bộ đếm lên CTU

3.3 Bộ đếm lên xuống CTUD

Bài 4: Thực hành lắp đặt PLC S7-200                                     Thời gian: 45 giờ
A. Mục tiêu của bải:

- Lắp đặt và đấu nối thành thạo PLC, mạch động lực, mạch điều khiển.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

B. Nội dung của bài:

1. Điều khiển đóng cắt động cơ 

2. Điều khiển đảo chiều quay trực tiếp động cơ 

3. Điều khiển đảo chiều quay gián tiếp động cơ 

4. Điều khiển đèn giao thông

5. Điều khiển khởi động động cơ chế độ sao-tam giác                               

Bài 5: Các chức năng cơ bản của LOGO!
                               Thời gian: 5 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung của bài:

1. Kết nối Logo với thiết bị ngoại vi
2. Các loại hàm trong Logo!





       

3. Danh sách Co









4.Các hàm sử dụng trong logo!




       

Bài 6: Các chức năng đặc biệt của LOGO!
                             Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm đặc biệt của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

B. Nội dung của bài:


1. LATCHING relay(relay chốt).



2. Counter Up and Down (Bộ điếm lên xuống)

        


3. Timer  ON delay.


         

Bài 7: Lập trình trực tiếp trên LOGO!                                   Thời gian: 15 giờ

A. Mục tiêu của bài: 

- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO!.

- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu cầu cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

B. Nội dung của bài:

1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo!



    
2. Cách gọi các chức năng.








2.1. Chế độ lập trình (Programming mode)


2.2. Chế độ thiết lập thông số (Parameter asignment mode)

3. Phương pháp kết nối các khối chức năng


    

3.1. Biểu diễn các khối trong LOGO


3.2. Soạn thảo chương trình


3.3. Các thao tác cơ bản

4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình.


    
5. Bài tập ứng dụng.






    

5.1. Điều khiển đóng cắt động cơ






5.2. Điều khiển đảo chiều quay động cơ




IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn, hóa nhà xưởng


- Phòng học lý thuyết giảng dạy lý thuyết liên quan.


- Phòng học thực hành PLC  đủ điều kiện thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc


- Bàn thực hành PLC S7-200 và LOGO


- Đồng hồ vạn năng


- Bộ dụng cụ đồ điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
· Học liệu: 

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun PLC cơ bản

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành 

+ Giáo trình môn PLC cơ bản. 

· Vật liệu: 

+ Dây cắm thí nghiệm 4mm. 

+ Giấy A4, các loại giấy dùng ví dụ minh hoạ (nếu có)

+ Các mô hình 

4. Các điều kiện khác

- máy tính để bàn, phần mềm chuyên dùng.

  - máy chiếu.

V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG  PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: 
- Phân tích Chức năng các lệnh lập trình từ cơ bản đến nâng cao.

- Vận dụng được các lệnh lập trình vào các bài tập thực tế..

Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau: 

- Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình.

- Sử dụng, khai thác thành thạo phần mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với máy tính.

- Lắp ráp thành thạo mạch điều khiển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun  chuyên môn nghề , được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:    

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.
+ Nên bố trí thời gian thực hành lập trình và lắp mạch điều khiển.

- Đối với người học:

        + Tập trung nghe giảng và ghi chép bài trên lớp.

        +  Tích cực, chủ động  trong các giờ thực hành.

        + Về nhà ôn lại bài học cũ và chuẩn bị bài cho các nội dung bài học mới. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Sử dụng thành thạo phần mềm STEP7 MICROWIN.

· Lắp ráp mạch điều khiển PLC S7-200 và LOGO.

4. Tài liệu cần tham khảo: 


[1]- Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật 2016

[2]- Trần Thế San,  Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng 2019

[3]- Tăng Văn Mùi, Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

	Tên mô đun: Máy điện 2

	Mã số mô đun: MĐ 21


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Máy điện 2
Mã số mô đun: MĐ 21

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 35 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học An toàn điện, Điện kỹ thuật và mô đun Đo lường cảm biến, Máy điện 1.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức

+ Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của máy điện đồng bộ, máy điện một chiều, động cơ điện vạn năng, động cơ bước, động cơ servo.

+ Phân tích được điều kiện làm việc song song của máy phát điện đồng bộ.

+ Giải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều của máy điện một chiều.

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của động cơ điện vạn năng.

+ Phân tích được một số ứng dụng thực tế của động cơ bước, động cơ servo.

+ So sánh được sự giống và khác nhau, ưu, nhược điểm của động cơ bước và động cơ servo.

- Kỹ năng:

+ Vận hành, bảo dưỡng được máy phát điện đồng bộ, máy điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.
+ Tháo, lắp, bảo dưỡng được các bộ phận của động cơ điện vạn năng theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của động cơ điện vạn năng.

+ Thực hiện điều khiển được động cơ bước, động cơ servo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong học tập và công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Máy điện đồng bộ
	10
	5
	5
	

	
	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ
	4
	2
	2
	

	
	2. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ
	1
	1
	
	

	
	3. Động cơ và máy bù đồng bộ
	2
	1
	1
	

	
	4. Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng máy phát điện đồng bộ
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: Máy điện một chiều
	10
	5
	4
	1

	
	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
	3
	2
	1
	

	
	2. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục
	2
	1
	1
	

	
	3. Máy phát điện và động cơ điện một chiều
	2
	1
	1
	

	
	4. Bảo dưỡng, sửa chữa máy điện một chiều
	3
	1
	1
	1

	3
	Bài 3: Động cơ điện vạn năng
	30
	8
	20
	2

	
	1. Khái niệm về động cơ điện vạn năng
	1
	1
	
	

	
	2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện vạn năng
	4
	2
	2
	

	
	3. Tháo, lắp, bảo dưỡng động cơ điện vạn năng
	10
	2
	8
	

	
	4. Sửa chữa động cơ điện vạn năng


	15
	3
	10
	2

	4
	Bài 4 : Động cơ bước, động cơ servo
	10
	4
	6
	

	
	1. Động cơ bước
	5
	2
	3
	

	
	2. Động cơ servo
	5
	2
	3
	

	
	Cộng
	60
	22
	35
	3


(* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.)

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Máy điện đồng bộ




Thời gian: 10  giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

- Phân tích được điều kiện làm việc song song của máy phát điện đồng bộ.

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ và máy bù đồng bộ.

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng được máy phát điện đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung bài : 

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ 

1.1. Khái niệm về máy điện đồng bộ
1.2. Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ

1.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ 

2. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ

3. Động cơ và máy bù đồng bộ

3.1. Khái niệm
3.2. Động cơ điện đồng bộ

3.3. Máy bù đồng bộ

4. Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng máy phát điện đồng bộ

4.1. Lắp đặt máy phát điện đồng bộ
4.2. Vận hành máy phát điện đồng bộ

4.3. Bảo dưỡng máy phát điện đồng bộ

              
Bài 2: Máy điện một chiều




      Thời gian: 10  giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều.

- Giải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều và động cơ điện một chiều.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được một số hư hỏng thường gặp của máy điện một chiều.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
1.1. Khái niệm về máy điện một chiều
1.2. Cấu tạo của máy điện một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều. 

2. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục 

3. Máy phát điện và động cơ điện một chiều
3.1. Máy phát điện một chiều

3.2. Động cơ điện một chiều
4. Bảo dưỡng, sửa chữa máy điện một chiều

4.1. Bảo dưỡng máy điện một chiều
4.2. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục

Bài 3: Động cơ điện vạn năng




      Thời gian: 30 giờ
A. Mục tiêu của bài:


- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của động cơ điện vạn năng.

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của động cơ điện vạn năng.


- Tháo, lắp, bảo dưỡng được các bộ phận của động cơ điện vạn năng theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của động cơ điện vạn năng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung:

1. Khái niệm về động cơ điện vạn năng
2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện vạn năng

2.1. Cấu tạo
2.2. Nguyên lý làm việc

3. Tháo, lắp, bảo dưỡng động cơ điện vạn năng

4. Sửa chữa động cơ điện vạn năng

4.1. Thay thế, sửa chữa chổi than
4.2. Kiểm tra cuộn dây phần ứng

4.3. Sửa chữa vành chỉnh lưu

Bài 4: Động cơ bước, động cơ servo



       Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của động cơ bước, động cơ servo.

- Phân tích được một số ứng dụng thực tế của động cơ bước, động cơ servo.

- So sánh được sự giống và khác nhau, ưu, nhược điểm của động cơ bước và động cơ servo.

- Thực hiện điều khiển được động cơ bước, động cơ servo.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

B. Nội dung:

1. Động cơ bước

1.1. Khái niệm
1.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.3. Phân loại động cơ bước

1.4. Điều khiển động cơ bước

1.5. Ứng dụng

2. Động cơ servo

2.1. Khái niệm
2.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2.3. Phân loại động cơ servo

2.4. Điều khiển động cơ servo

2.5. Ứng dụng

2.6. So sánh động cơ bước và động cơ servo 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học chuyên môn.

2. Trang thiết bị máy móc: 

+ Máy quấn dây chỉ thị số

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện: máy điện đồng bộ, máy điện một chiều, các động cơ điện vạn năng, động cơ bước, động cơ servo

+ Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Dụng cụ, vật liệu:

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khuôn quấn dây các loại.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Bàn giá thực hành. 

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

+ Dây dẫn điện.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện.

+ Ghen cách điện bằng amiăng. 

+ Dây đai. 

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông ...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

4. Các điều kiện khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung: Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ, máy điện DC, động cơ điện vạn năng, động cơ bước, động cơ servo.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Vận hành, bảo dưỡng được máy phát điện đồng bộ, máy điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Tháo, lắp, bảo dưỡng được các bộ phận của động cơ điện vạn năng theo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của động cơ điện vạn năng.


- Thực hiện điều khiển được động cơ bước, động cơ servo.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

+ Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

+ Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

+ Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

+ Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng học sinh thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 học sinh): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

+ Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

- Đối với người học:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

+ Chú ý nghe giảng, tiếp thu bài giảng của giáo viên, tích cực làm bài tập.

+ Chú ý quan sát thao tác mẫu của giáo viên.

+ Tích cực luyện tập.

+ Về nhà cần xem lại bài cũ, làm bài tập về nhà(nếu có).

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý máy điện đồng bộ, máy điện một chiều, động cơ vạn năng, động cơ bước, động cơ servo.

- Vận hành, bảo dưỡng máy phát điện đồng bộ, máy điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.
- Tháo, lắp, bảo dưỡng động cơ điện vạn năng
- Thực hiện điều khiển được động cơ bước, động cơ servo.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2019.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2019.

 [3]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 2016.

[4]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 2018.

[5]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2015.


[6]- Bùi Văn Hồng, Đặng Văn Thành, Phạm Thị Nga, Giáo trình thực hành máy điện, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014.


[7]- Trần Duy Phụng, Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha, NXB Khoa học và Kỹ thuật  2018.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Trang bị điện 2

Mã số mô đun: MĐ 22

Thời gian  mô đun:  90 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 53 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về các sơ đồ mạch điện cũng như vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy, tạo tiền đề cho mô đun sau.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích được quy trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện máy công nghiệp, máy sản xuất 

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Kỹ năng:

        + Lắp đặt thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, thời gian các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc....

+ Sửa chữa được những hư hỏng của các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều..... 

+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo quy trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học. 

+ Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Khái niệm chung về máy công nghiệp.
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Trang bị điện nhóm máy tiện
	10
	3
	6
	1

	
	1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện 
	
	
	
	

	
	2. Trang bị điện máy tiện
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Trang bị điện nhóm máy phay
	10
	3
	7
	

	
	1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện
	
	
	
	

	
	2. Trang bị điện máy phay
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Trang bị điện nhóm máy doa
	10
	3
	6
	1

	
	1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện
	
	
	
	

	
	2. Trang bị điện máy doa
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Trang bị điện nhóm máy khoan
	10
	3
	7
	

	
	1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện
	
	
	
	

	
	2. Trang bị điện máy khoan
	
	
	
	

	6
	Bài 6: Trang bị điện máy mài
	10
	3
	6
	1

	
	1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện
	
	
	
	

	
	2. Trang bị điện máy mài
	
	
	
	

	7
	Bài 7: Trang bị điện máy sản xuất
	38
	15
	21
	2

	
	1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện
	
	
	
	

	
	2. Trang bị điện băng tải
	
	
	
	

	
	3. Trang bị điện lò điện
	
	
	
	

	
	4. Trang bị điện cầu trục
	
	
	
	

	
	5. Trang bị điện thang máy
	
	
	
	

	
	Cộng:
	90
	32
	53
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về máy công nghiệp

Thời gian 2 giờ
A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm về các máy công nghiệp

- Trình bày được đặc điểm, yêu cầu trang bị điện của các máy công nghiệp.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài: 




1. Khái niệm, phân loại

2. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

Bài 2: Trang bị điện nhóm máy tiện



Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:

       -   Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện các loại máy tiện.

       -  Lắp đặt được mô hình điều khiển máy tiện 

       -  Lắp ráp mạch điện động lực và điều khiển máy tiện

       -  Tháo lắp thành thạo, thay thế, sửa chữa được hư hỏng thường gặp trên máy tiện.
       -  Nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập. Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài:


1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

2. Trang bị điện máy tiện

2.1. Máy tiện 1A64, 1M61

2.2. Máy tiện 1K26

2.3. Máy tiện T616

2.4. Máy tiện TUD-40

* Kiểm tra: 1 giờ

Bài 3: Trang bị điện nhóm máy phay


Thời gian: 10 giờ
-   A. Mục tiêu của bài:

       - Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện các loại mạch điện máy phay.
       -  Lắp đặt được mô hình điều khiển máy phay 

       -  Lắp ráp mạch điện động lực và điều khiển máy phay
       -  Tháo lắp thành thạo, thay thế, sửa chữa được hư hỏng thường gặp trên máy phay.
       -  Nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập. Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài:





1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

2. Trang bị điện máy phay

2.1. Máy phay 6H81

2.2. Máy phay 6H82

2.3. Máy phay ME-1000

2.4. Máy phay ME-250

Bài 4: Trang bị điện nhóm máy doa     


Thời gian: 10 giờ                               

A. Mục tiêu của bài:

       - Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện các loại mạch điện máy doa.
       -  Lắp đặt được mô hình điều khiển máy doa
       -  Lắp ráp mạch điện động lực và điều khiển máy doa
       -  Tháo lắp thành thạo, thay thế, sửa chữa được hư hỏng thường gặp trên máy
       -  Nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập. Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài:





1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

2. Trang bị điện máy doa

2.1. Máy doa 2A613

2.2. Máy doa 2620

* Kiểm tra: 1 giờ 
  Bài 5: Trang bị điện nhóm máy khoan    


Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu của bài:

       - Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện các loại mạch điện máy khoan
       -  Lắp đặt được mô hình điều khiển máy khoan
       -  Lắp ráp mạch điện động lực và điều khiển máy khoan
       -  Tháo lắp thành thạo, thay thế, sửa chữa được hư hỏng thường gặp trên máy
       -  Nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập. Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài:

1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

2. Trang bị điện máy khoan

2.1. Máy khoan cần

2.2. Máy khoan 3A55

2.3. Máy khoan 2A125

Bài 6: Trang bị điện máy mài                         

Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài:

       - Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện các loại mạch điện máy mài
       -  Lắp đặt được mô hình điều khiển máy mài
       -  Lắp ráp mạch điện động lực và điều khiển máy mài
       -  Tháo lắp thành thạo, thay thế, sửa chữa được hư hỏng thường gặp trên máy
       -  Nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập. Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài:

1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện





2. Trang bị điện máy mài

2.1. Máy mài 3A12

2.2. Máy mài 3A16

2.3. Máy mài SW-10

* Kiểm tra: 1 giờ

Bài 7: Trang bị điện máy sản xuất           


Thời gian: 38 giờ                             
 A. Mục tiêu của bài:

       - Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện các loại mạch điện băng tải, lò điện, thang máy…..

       -  Lắp đặt được mô hình điều khiển băng tải, lò điện, thang máy…

       -  Lắp ráp mạch điện động lực và điều khiển băng tải, lò điện, thang máy..

       -  Tháo lắp thành thạo, thay thế, sửa chữa được hư hỏng thường gặp trên máy
       -  Nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập. Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung của bài:  


 

      1. Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

      2. Trang bị điện băng tải

      3. Trang bị điện lò điện

      4. Trang bị điện cầu trục

      5. Trang bị điện thang máy

* Kiểm tra: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu: Dây dẫn điện; đầu cốt

2.Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ cầm tay

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại dụng cụ đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy tiện 1A64, 1M61, 1K26, T616, TUD - 40

        + Mô hình thực hành máy doa 2A613; 2620....

+ Mô hình thực hành máy phay phay 6H81; 6H82; ME-1000; ME-250....

+ Mô hình thực hành máy khoan cần, 3A55, 2A125...

+ Mô hình thực hành máy mài 3A12;  3A16; SW-10
        + Mô hình thực hành điện băng tải; lò điện; cầu trục; thang máy
+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1 pha, 3 pha,  

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

1. Lý thuyết: 


   + Đọc được các ký hiệu khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

2. Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng quy trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng quy trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian quy định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 2011.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2012

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2016

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn,Truyền động điện, Nxb KHKT 2016

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2011
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ23

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 37 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

-  Vị trí : Mô đun này học sau các môn học: An toàn điện, vật liệu điện,  linh kiện  điện tử, Đo lường – cảm biến, điện kỹ thuật

-  Tính chất: Mô đun này là mô đun tự chọn.
II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động một số linh kiện công suất như: DIODE công suất, Transistor công suất, Thyristor4, Triac, MOSFET, IGBT

+ Trình bày được sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động các mạch biến đổi công suất như: chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, điều áp một chiều, nghịch lưu

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và  trình từ lắp đặt và cài đặt thông số bộ biến tần và khởi động mềm

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và kiểm tra được chất lượng một số linh kiện điện tử công suất

+ Lắp đặt và đo đạc  được những thông số cơ bản của  các bộ biến đổi công suất: chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, điều áp một chiều, nghịch lưu
+ Lắp đặt, cài đặt thông số và vận hành được  bộ biến tần và khởi động mềm trong điều khiển động cơ KĐB ba pha đúng theo yêu cầu kỹ thuật 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, trong học tập và trong công việc đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp , tiết kiệm nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	2
	Bài1: Các linh kiện công suất cơ bản

1. Diode 

2. Thyristor

3. Triac

4. Transistor 

5. Mosfet

6. Transistor có cực điều khiển cách ly
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 2: Mạch chỉnh lưu một pha

1. Giới thiệu chung mạch chỉnh lưu

2. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển

3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển

4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển

5. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Mạch chỉnh lưu hình tia  một pha có điều khiển

7. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu một pha
	10
	3
	6
	1

	4
	Bài 3: Mạch chỉnh lưu ba pha

1. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển

2. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha không điều khiển

3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển

4. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha
	10
	4
	6
	

	5
	Bài 4: Mạch điều áp xoay chiều 

1. Giới thiệu chung mạch điều áp xoay chiều

2. Mạch điều áp xoay chiều một pha sử dụng Thyristor

3. Mạch điều  áp xoay chiều ba pha

4. Thực hành khảo sát mạch điều áp xoay chiều
	5
	2
	3
	

	6
	Bài 5: Mạch điều áp một chiều

1. Khái quát chung

2. Mạch xung áp đơn nối tiếp
3. Mạch xung áp đơn song song

4. Mạch xung áp đảo dòng.

5. Thực hành khảo sát mạch điều áp một chiều
	10
	3
	6
	1

	7
	Bài 6: Mạch nghịch lưu

1. Khái niệm

2. Mạch nghịch lưu nguồn áp một pha
3. Mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha

4. Thực hành khảo sát mạch nghịch lưu
	5
	2
	3
	

	8
	Bài 7: Bộ biến tần 

1. Giới thiệu  chung về bộ biến tần

2. Đặc điểm và ứng dụng bộ biến tần

3. Bộ biến tần LS IC5
4. Thực hành cài đặt bộ biến tần 
	10
	3
	6
	1

	9
	Bài 8: Bộ khởi động mềm 

1.Giới thiệu chung về bộ khởi động mềm

2. Đặc điểm và ứng dụng bộ khởi động mềm 
3. Bộ khởi động mềm ABB PSR

4. Thực hành lắp đặt bộ khởi động mềm ABB PSR
	5
	1
	4
	

	
	Cộng:
	60
	20
	37
	3


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Các linh kiện công suất cơ bản                          Thời gian:  5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động phương pháp kiểm tra chất lượng một số linh kiện công suất
- Nhận dạng và kiểm tra được chất lượng một số linh kiện công suất
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác trong quá trình lắp ráp
B. Nội dung bài :

1. Diode

1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

1.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

1.3. Cách kiểm tra chất lượng

2. Thyristor
2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.3. Cách kiểm tra chất lượng

3. Triac

3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

3.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

3.3. Cách kiểm tra chất lượng

4.Transistor 

4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

4.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

4.3. Cách kiểm tra chất lượng

5. Mosfet

5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

5.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

5.3. Cách kiểm tra chất lượng

6. Transistor có cực điều khiển cách ly
6.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

6.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

6.3. Cách kiểm tra chất lượng

Bài 2: Mạch chỉnh lưu một pha     
                    Thời gian:  10 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài : 

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch chỉnh lưu một pha không điều khiển và có điều khiển
- Lắp ráp, đo đạc  được những thông số cơ bản của các mạch chỉnh lưu một pha không điều khiển và có điều khiển theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tính cẩn thận, chính xác trong quá trình lắp ráp

B. Nội dung bài :

1. Giới thiệu chung mạch chỉnh lưu

2. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển
2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển
3.1. Sơ đồ nguyên lý

3.2. Nguyên lý hoạt động

4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển
4.1. Sơ đồ nguyên lý

4.2. Nguyên lý hoạt động

5. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ có điều khiển
5.1. Sơ đồ nguyên lý

5.2. Nguyên lý hoạt động

6. Mạch chỉnh lưu hình tia  một pha có điều khiển
6.1. Sơ đồ nguyên lý

6.2. Nguyên lý hoạt động

7. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu một pha
Bài 3: Mạch chỉnh lưu ba pha                                      Thời gian 10 giờ                                                                         
A. Mục tiêu  của bài: 

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch chỉnh lưu ba pha không điều khiển và có điều khiển
- Lắp ráp, đo đạc  được thông số cơ bản các mạch chỉnh lưu ba pha không điều khiển và có điều khiển theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp
B. Nội dung bài:

1. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển
1.1.Sơ đồ nguyên lý

1.2. Nguyên lý hoạt động

2. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha không điều khiển
2.1 Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển

4. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha

5. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha
Bài 4 : Mạch điều áp xoay chiều 
                                     Thời gian:  5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài : 

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch điều áp xoay chiều
- Lắp ráp, khảo sát  được các mạch điều áp xoay chiều  theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác trong quá trình lắp ráp

B. Nội dung bài:

1. Giới thiệu chung mạch điều  áp xoay chiều
2 Mạch điều áp xoay chiều một pha sử dụng Thyristor

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Mạch điều  áp xoay chiều ba pha

3.1 Sơ đồ nguyên lý

3.2. Nguyên lý hoạt động

4. Thực hành khảo sát mạch điều áp xoay chiều

Bài 5: Mạch điều áp một chiều                               
Thời gian:  10 giờ                                                                           

A. Mục tiêu của bài : 

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch điều áp một chiều

- Lắp ráp, khảo sát  được mạch điều áp một chiều theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp
B. Nội dung bài:

1. Khái quát chung

2. Mạch xung áp đơn nối tiếp
3. Mạch xung áp đơn song song

4. Mạch xung áp đảo dòng.

5. Thực hành khảo sát mạch điều áp một chiều
Bài 6: Mạch nghịch lưu                                          Thời gian: 5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch nghịch lưu nguồn áp

- Lắp ráp, khảo sát  được mạch nghịch lưu đúng theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp
B. Nội dung bài:


1. Khái niệm

2. Mạch nghịch lưu nguồn áp một pha
2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

3. Mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha

3.1. Sơ đồ nguyên lý

3.2. Nguyên lý hoạt động

4. Thực hành

Bài 7: Bộ biến tần                                                        Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài: 
- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động bộ biến tần gián tiếp

- Lắp đặt và vận hành   được bộ biến tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp
B. Nội dung bài :

1. Giới thiệu  chung về bộ biến tần

2. Đặc điểm và ứng dụng bộ biến tần

3. Bộ biến tần LS IC5
3.1. Các dòng sản phẩm 

3.2. Đặc điểm kỹ thuật cơ bản

3.3. Sơ đồ đấu nối

3.4. Cấu hình chân đấu

3.5.  Màn hình hiển thị

3.6.  Các nhóm thông số:

3.7. Mô tả một số thông số của chương trình

4. Thực hành cài đặt bộ biến tần
Bài 8: Bộ khởi động mềm                                           Thời gian:  5 giờ
A. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động, đặc điểm và ứng dụng  bộ khởi động mềm

- Lắp đặt và vận hành   được bộ khởi động mềm theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật
B. Nội dung bài: 

1. Giới thiệu về bộ khởi động mềm.
2. Đặc điểm và ứng dụng bộ khởi động mềm 
3. Bộ khởi động mềm ABB PSR
4. Thực hành lắp đặt bộ khởi động mềm ABB PSR
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

* Vật liệu:

· Các linh kiện điện tử công suất: ĐIOT, BJT,SCR,TRIAC,IGBT…

· Dây kết nối nhanh

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Máy hiện sóng .

· Mỏ hàn, kềm cắt, kềm nhọn.

· Đồng hồ VOM.

· Mô hình thực hành điện tử công suất

· Bộ biến tần

· Bộ khởi động mềm

· PC, phần mềm chuyên dùng, Projector…
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung
            Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận biết được các linh kiện điện tử công suất và phương pháp kiểm tra các linh kiện điện tử công suất

- Trình bày được nguyên lý hoạt động một số mạch điện : chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, biến đổi điện áp một chiều và nghịch lưu

- Khảo sát được thông số các mạch nêu trên

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ biến tần và khởi động mềm

- Lắp đặt được các bộ biến tần và khởi động mềm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun nghề tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các mô hình học cụ để học sinh được minh họa trực quan hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nhận biết được các linh kiện điện tử công suất và phương pháp kiểm tra các linh kiện điện tử công suất

- Trình bày được nguyên lý hoạt động một số mạch điện : chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, biến đổi điện áp một chiều và nghịch lưu

- Khảo sát được thông số các mạch nêu trên

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ biến tần và khởi động mềm

- Lắp đặt được các bộ biến tần và khởi động mềm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2004.

[2] Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thế công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất tập 1,2, Nxb Khoa học kỹ thuật 2007.

[3] Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất, lý thuyết, thiết kế, ứng dụng, Nxb Khoa học kỹ thuật 2008.

[4] Võ Minh Chính, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2008

[5] Phạm Quốc Hải, Hướng dẫn điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2009

[6]Lê Hoàng Minh, Lê Thanh Đạo, Bùi Thị Tuyết Đan, Giáo trình thực hành điện tử công suất mạch chỉnh lưu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chì Minh 2017


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Mã mô đun: MĐ 24
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Điều khiển điện khí nén

Mã số mô đun: MĐ 24

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 37 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

-  Vị trí : 


Mô đun này là mô đun cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo. Mô đun này được học sau khi người học được trang bị các kiến thức về an toàn điện, đo lường điện, khí cụ điện.

-  Tính chất:


Là mô đun thuộc mô đun chuyên môn nghề
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức:


 Hiểu được về hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện hệ thống khí nén.

- Kỹ năng:



+ Đọc được các sơ đồ điều khiển hệ thống khí nén, thiết kế được các mạch điều khiển hệ thống khí nén theo yêu cầu.



+ Hình thành kỹ năng lắp mạch điều khiển khí nén đúng yêu cầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về hệ thống khí nén 

1. Những đặc điểm cơ bản

2. Ưu và nhược điểm hệ thống truyền lực bằng khí nén

3. Cấu trúc của hệ thống khí nén

4. Các đại lượng vật lý và đơn vị đo
	5
	5

2

1

1

1
	
	

	2
	Bài 2: Các phần tử của hệ thống khí nén
1. Khối nguồn khí nén

1.1. Máy nén khí

1.2. Thiết bị xử lý khí nén

1.3. Phân phối khí nén

2. Các cơ cấu chấp hành  

2.2.1. Xilanh tác dụng đơn

2.2. Xilanh tác dụng kép

2.3. Động cơ khí nén

2.4. Giác hút
3. Các van điều khiển đảo chiều thông dụng

3.1. Quy ước ký hiệu các van điều khiển đảo chiều trên sơ đồ hệ thống khí nén

3.2. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các van đảo chiều

4.Các van điều khiển lưu lượng

4.1. Van một chiều (Non-return valve)

4.2. Van xả nhanh

4.3. Van tiết lưu hai chiều và van tiết lưu một chiều

5.Các phần tử xử lý tín hiệu khí nén

5.1. Van logic AND

5.2. Van logic OR

5.3. Các bộ định thời gian khí nén

5.4. Van tuần tự áp suất

6.Các phần tử đưa tín hiệu 

6.1. Khái niệm chung

6.2. Nhóm phần tử khí nén giao tiếp người – hệ thống

6.3. Nhóm phần tử giao tiếp trong hệ thống
	10
	6

1

1

1

1

1

1


	4

1

1

1

1
	

	3
	Bài 3: Điều khiển khí nén
	25
	5
	19
	1

	
	1. Phương pháp mô tả bài toán điều khiển
	
	1
	4
	

	
	2. Các cấu trúc mạch điều khiển hoàn toàn bằng khí nén điển hình
	
	4
	15
	

	
	2.1. Điều khiển trực tiếp
	
	
	
	

	
	2.2. Điều khiển gián tiếp
	
	
	
	

	
	2.3. Điều khiển tuần tự theo hành trình
	
	
	
	

	
	2.4. Điều khiển tuần tự theo thời gian
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Điều khiển điện – khí nén
1. Các phần tử trong hệ thống
1.1. Cấu trúc điều khiển điện – khí nén
	20
	5
	14
	1

	
	
	
	1
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Các phần tử đưa tín hiệu
	
	
	
	

	
	1.3. Phần tử xử lý tín hiệu
	
	
	
	

	
	1.4. Nguồn cung cấp
	
	
	
	

	
	2. Một số cấu trúc điều khiển điện – khí nén
	
	4
	10
	

	
	2.1. Cách biểu diễn sơ đồ hệ thống
	
	
	
	

	
	2.2. Điều khiển trực tiếp
	
	
	
	

	
	2.3. Điều khiển gián tiếp
	
	
	
	

	
	2.4. Mạch tự duy trì
	
	
	
	

	
	2.5. Điều khiển tự động theo hành trình

2.2.6. Điều khiển theo hành trình và thời gian
	
	
	
	

	
	2.2.7. Điều khiển theo cấu trúc tầng điện
	
	
	
	

	
	Cộng:
	60
	21
	37
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về hệ thống khí nén                                     Thời gian: 5 giờ                                                                         
A. Mục tiêu của bài:


- Trình bày được các khái niệm và đặc điểm cơ bản của hệ truyền động bằng khí nén, cấu trúc của hệ thống khí nén.


- Phân tích được các đại lượng đặc trưng của khí nén và ứng dụng của chúng trong công nghiệp.


- Hiểu và vận dụng được các đại lượng   trong khí nén.


- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Những đặc điểm cơ bản

2. Ưu và nhược điểm hệ thống truyền lực bằng khí nén

3. Cấu trúc của hệ thống khí nén

4. Các đại lượng vật lý và đơn vị đo





Bài 2: Các phần tử của hệ thống khí nén      
               Thời gian: 10 giờ
A. Mục tiêu của bài: 


- Nhận biết và phân biệt được các loại máy nén khí và các thiết bị xử lý khí nén.


- Hiểu được cơ cấu hoạt động các bộ phận trong máy khí nén.


- Nhận biết và vận hành được thiết bị phân phối khí nén.


- Lắp đặt và vận hành cơ cấu chấp hành.


- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các loại van.


- Lắp đặt và vận hành được các loại van điều khiển.


- Lắp đặt và vận hành được các loại cảm biến khí nén và phần tử đưa tín hiệu.


- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Khối nguồn khí nén










1.1. Máy nén khí


1.2. Thiết bị xử lý khí nén


1.3. Phân phối khí nén

2. Các cơ cấu chấp hành  









2.1. Xilanh tác dụng đơn


2.2. Xilanh tác dụng kép


2.3. Động cơ khí nén


2.4. Giác hút

3. Các van điều khiển đảo chiều thông dụng






3.1. Quy ước ký hiệu các van điều khiển đảo chiều trên sơ đồ hệ thống khí nén


3.2. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các van đảo chiều

4. Các van điều khiển lưu lượng








4.1. Van một chiều (Non-return valve)


4.2. Van xả nhanh


4.3. Van tiết lưu hai chiều và van tiết lưu một chiều

5. Các phần tử xử lý tín hiệu khí nén








5.1. Van logic AND


5.2. Van logic OR


5.3. Các bộ định thời gian khí nén


5.4. Van tuần tự áp suất

6. Các phần tử đưa tín hiệu (Input Elements)






6.1. Khái niệm chung


6.2. Nhóm phần tử khí nén giao tiếp người – hệ thống


6.3. Nhóm phần tử giao tiếp trong hệ thống

Bài 3: Điều khiển bằng khí nén                                          Thời gian: 25  giờ
A. Mục tiêu của bài: 


- Xác định được đối tượng điều khiển, nhiệm vụ điều khiển, các thông số cần điều khiển, các điều kiện ràng buộc trong các bài toán điều khiển


- Hiểu và phân tích được các cấu trúc mạch điều khiển hoàn toàn bằng khí nén điển hình.


- Thiết lập được chương trình điều khiển


- Đọc được các sơ đồ điều khiển bằng khí nén, thiết lập được các mạch điều khiển điện khí nén.


- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

B. Nội dung của bài:

1. Phương pháp mô tả bài toán điều khiển





2. Các cấu trúc mạch điều khiển hoàn toàn bằng khí nén điển hình    


2.1. Điều khiển trực tiếp


2.2. Điều khiển gián tiếp


2.3. Điều khiển tuần tự theo hành trình


2.4. Điều khiển tuần tự theo thời gian

Bài 4: Điều khiển điện – khí nén                                      Thời gian: 20  giờ
A. Mục tiêu của bài: 


- Xác định được đối tượng điều khiển, nhiệm vụ điều khiển, các thông số cần điều khiển, các điều kiện ràng buộc trong các bài toán điều khiển


- Hiểu và phân tích được các cấu trúc mạch điều khiển điện - khí nén.


- Thiết lập được chương trình điều khiển


- Đọc được các sơ đồ điều khiển điện - khí nén, lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa  được các mạch điều khiển điện khí nén.


- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
B. Nội dung của bài:

1. Các phần tử trong hệ thống




         


1.1. Cấu trúc điều khiển điện – khí nén


1.2. Các phần tử đưa tín hiệu


1.3. Phần tử xử lý tín hiệu


1.4. Nguồn cung cấp

2. Một số cấu trúc điều khiển điện – khí nén





2.1. Cách biểu diễn sơ đồ hệ thống


2.2. Điều khiển trực tiếp


2.3. Điều khiển gián tiếp


2.4. Mạch tự duy trì


2.5. Điều khiển tự động theo hành trình


2.6. Điều khiển theo hành trình và thời gian


2.7. Điều khiển theo cấu trúc tầng điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn, hóa nhà xưởng


- Phòng học lý thuyết giảng dạy lý thuyết liên quan.


- Phòng học thực hành điện khí nén  đủ điều kiện thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc


- Bàn thực hành Điện khí nén


- Đồng hồ vạn năng


- Bộ dụng cụ đồ điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
· Học liệu: 

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun điều khiển khí nén

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành 

+ Giáo trình môn điều khiển khí nén. 

· Vật liệu: 

+ Dây cắm thí nghiệm 4mm. 

+ Giấy A4, các loại giấy dùng ví dụ minh hoạ (nếu có)

+ Các mô hình bằng hình vẽ để ví dụ minh hoạ (Nêú có ) 

4. Các điều kiện khác

- máy tính để bàn, phần mềm chuyên dùng.

  - máy chiếu.

V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG  PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: 
- Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị khí nén và điện khí nén.

- Phân tích được nguyên lý hoạt  các mạch khí nén và  điện khí nén.

Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau: 

- Đọc được  các thông số kỹ thuật và kiểm tra được các thiết bị khí nén và điện khí nén : Van điều khiển hai phía  hoàn toàn bằng khí nén 5/2, van điều khiển hai phía bằng điện 5/2, bộ timer…

- Lắp ráp kiểm tra và vận hành  được mạch điều khiển bằng khí nén và mạch điều khiển điện  khí nén

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun  chuyên môn nghề , được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:    

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.
+ Nên bố trí thời gian thực hành điều khiển bằng khí nén và điều khiển điện khí nén.
- Đối với người học:

        + Tập trung nghe giảng và ghi chép bài trên lớp.

        +  Tích cực, chủ động  trong các giờ thực hành.

        + Về nhà ôn lại bài học cũ và chuẩn bị bài cho các nội dung bài học mới. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Sử dụng thành thạo các thiết bị điều khiển khí nén và điện - khí nén.

· Kỹ năng phân tích nguyên lý hoạt động .

· Lắp ráp mạch điều khiển khí nén.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyên Hoàng. Hệ thống điều khiển bằng thủy lực. Nhà xuất bản Giáo dục, 2017.

[2]. Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang. Khí nén và Thủy lực. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2018

[3]. Trần Ngọc Hả, Trần Xuân Tùy. Hệ thống truyền động Thủy lực và khí nén. Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.

[4].  PGS.TS Bùi Hải Triều. Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén. Nhà xuất bản Giáo dục, 2016.

[5]. Chu Viết Long. Điều khiển khí nén và thủy lực. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông, 2020.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Thực tập thực tế
Mã số mô đun: MĐ 25
Thời gian thực hiện mô đun: 270 giờ; (Lý thuyết: 5 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 255 giờ, Kiểm tra: 10 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Trước khi học mô đun này phải hoàn thành tất cả các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Mô đun này là mô đun tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ với các nghề liên quan.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
	5
	5
	
	 

	2
	Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động
	10
	 3
	7
	 

	3
	Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp
	235
	 
	225
	10

	4
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập
	20
	2
	13
	5

	 
	Tổng
	270
	10
	245
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp 




Thời gian: 5 giờ

1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp
Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động   

Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu:







 
· Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

· Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

· Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.
B. Nội dung: 


 
     
	1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động  

	2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp 

Thời gian: 235 giờ
A. Mục tiêu:







    

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 

- Rèn luyện và nâng cao được tay nghề, tác phong công nghiệp.

B. Nội dung: 


 

1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 



  Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập


 Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:










- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 
 
    

	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Báo cáo kết thúc 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Vật liệu: 

Do doanh nghiệp cung cấp.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

Do doanh nghiệp cung cấp

- Nguồn lực khác: Theo điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập

- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp

- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập

- Tinh thần thái đôi học tập, lao động

4. Tài liệu cần tham khảo:

Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập thực tế cụ thể).

Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập thực tế cụ thể).


SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp
Mã ngành, nghề: 5520227
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Hà Nội, ngày    tháng     năm 2023
















HIỆU TRƯỞNG

